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Mẫu hợp đồng dự án BOT thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2022/TT-BGTVT ngày     tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
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PHẦN I. VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN VỀ HỢP ĐỒNG

HỢP ĐỒNG DỰ ÁN BOT

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________		
Dự án: _________ [ghi tên dự án]

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2020 và Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
		Căn cứ Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
Căn cứ(1) ____
Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày ____ tháng ____  năm ____ ;
Căn cứ văn bản số____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của____ về việc thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng,
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
1. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BOT (Là một Bên của Hợp đồng):
Tên Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BOT: [ghi tên Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BOT]
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Người đại diện:
Chức vụ:
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
2. Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án (Là một Bên của Hợp đồng):
2.1 Nhà đầu tư: 
Tên giao dịch: [ghi tên giao dịch của Nhà đầu tư]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Người đại diện:
Chức vụ:
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
	2.2 Doanh nghiệp dự án: 
Tên giao dịch: [ghi tên giao dịch của Doanh nghiệp dự án]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
E-mail:
Người đại diện:
Chức vụ:
Các Bên trên đây thống nhất ký Hợp đồng để thực hiện Dự án_____________[ghi tên của Dự án] với các nội dung sau:
Điều 1. Thành phần Hồ sơ hợp đồng
- Thành phần hồ sơ hợp đồng dự án BOT và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng;
2. Phụ lục hợp đồng (nếu có);
3. Biên bản đàm phán hợp đồng;
4. Văn bản pháp lý về kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng;
6. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn;
7. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
8. Các tài liệu có liên quan.
Điều 2. Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Nhà đầu tư
Nhà đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 3. Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BOT 
Cơ quan có thẩm quyền cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 4. Thời hạn hợp đồng: 
Thời hạn hợp đồng là __________ [ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định của HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  
Điều 5. Hiệu lực hợp đồng 
1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập thành ____ bộ, Cơ quan có thẩm quyền giữ ____ bộ, Nhà đầu tư giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (2)
[ghi tên, chức danh, ký tên và
đóng dấu]

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN BOT    
[ghi tên, chức danh, ký tên và
đóng dấu]


	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
[ghi tên, chức danh, ký tên và
đóng dấu]

	


Ghi chú:
 (1) Cập nhật các văn bản hiện hành liên quan đến hợp đồng.
(2) Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong hợp đồng phải bao gồm thông tin của tất cả các thành viên liên danh. Đại diện hợp pháp của từng thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.
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MỤC LỤC 
Điều 1. Định nghĩa và các từ viết tắt về các khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án	14
Điều 2. Nguyên tắc giải thích số ít, số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác	14
II. MỤC TIÊU, QUY MÔ CỦA DỰ ÁN	14
Điều 3. Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của dự án	14
Điều 4. Quy mô, công suất; dự án thành phần, tiểu dự án, hạng mục của dự án	14
III. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI NGUYÊN KHÁC	14
Điều 5. Địa điểm thực hiện dự án; kết quả khảo sát địa chất và phương án xử lý	14
IV. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN	14
Điều 6. Thời hạn hợp đồng dự án	14
Điều 7. Các trường hợp được điều chỉnh thời hạn hợp đồng của Dự án	15
Điều 8. Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án	15
V. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ, TIẾN ĐỘ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ĐẤT, MẶT NƯỚC, TÀI NGUYÊN KHÁC VÀ CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN	15
Điều 9. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư	15
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.	15
Điều 11. Nghĩa vụ của các bên trong việc bảo đảm thu xếp nguồn vốn để thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	15
Điều 12. Điều kiện sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác hoặc công trình có liên quan	16
Điều 13. Quy định về khai quật và xử lý các hóa thạch, cổ vật, công trình kiến trúc hoặc hiện vật khác trong khu vực dự án và quyền, nghĩa vụ của các bên đối với các hiện vật này	16
Điều 14. Thời điểm, tiến độ giao đất, cho thuê đất. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao	16
Điều 15. Trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp vi phạm	16
VI. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ, CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP	16
Điều 16. Yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng cho dự án	16
Điều 17. Các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm dịch vụ công	17
Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong việc giám sát tính tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng.	17
VII. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH	17
Điều 19. Tổng mức đầu tư	17
Điều 20. Cơ cấu nguồn vốn	17
Điều 21. Kế hoạch thu xếp tài chính	17
Điều 22.  Doanh thu trong phương án tài chính	18
Điều 23. Các chỉ tiêu tài chính đầu ra cần đạt được để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án	18
Điều 24. Nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc thu xếp tài chính cho dự án	18
Điều 25. Trách nhiệm của NĐT, DNDA trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thu xếp tài chính	18
VIII. VỐN NHÀ NƯỚC HỒ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)	18
Điều 26. Giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	18
Điều 27. Cơ sở pháp lý về việc nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; giá trị tài sản công đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng trong dự án.	18
Điều 28. Hình thức quản lý, sử dụng phần vốn đầu tư công làm phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	19
Điều 29. Nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong việc thanh toán cho DNDA	19
Điều 30. Tiến độ thanh toán cho DNDA	19
Điều 31. Trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho DNDA.	19
IX. CHIA SẺ PHẦN TĂNG GIẢM DOANH THU (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)	19
Điều 32. Cơ chế báo cáo doanh thu của doanh nghiệp dự án cho cơ quan ký kết hợp đồng và cơ chế theo dõi doanh thu	19
Điều 33. Các trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu	19
Điều 34. Thời hạn thanh toán phần chia sẻ phần tăng doanh thu	20
Điều 35. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu	20
X. ƯU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ	20
Điều 36. Ưu đãi đầu tư	20
Điều 37. Bảo đảm đầu tư	20
Điều 38. Bảo đảm cân đối ngoại tệ (trường hợp áp dụng)	20
XI. GIÁ, PHÍ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG	20
Điều 39. Mức giá,  phí sản phẩm, dịch vụ công	20
Điều 40. Các trường hợp, thủ tục điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ	20
Điều 41. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công	21
XII. CƠ CẤU LẠI CÁC KHOẢN NỢ (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)	21
Điều 42. Điều kiện cơ cấu lại các khoản nợ	21
Điều 43. Cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia tăng	21
XIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN TRƯỚC GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG	21
Điều 44. Thu xếp tài chính	21
Điều 45. Lập thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán	21
Điều 46. Các thủ tục xin cấp phép theo quy định	21
Điều 47. Cơ chế phối hợp giữa các bên	22
XIV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG	22
Điều 48. Thực hiện các thủ tục, yêu cầu về thi công xây dựng	22
Điều 49. Phương án tổ chức xây dựng công trình tạm, phụ trợ (nếu có)	22
Điều 50. Lựa chọn nhà thầu trong quá trình xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	22
Điều 51. Chế độ quản lý chất lượng và giám sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (bao gồm công trình thuộc tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công trong dự án)	22
Điều 52. Hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	23
Điều 53. Thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	23
Điều 54. Giám định và kiểm định chất lượng công trình xây dựng	23
Điều 55. Cơ chế phối hợp giữa các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.	23
XV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH, KINH DOANH CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG	23
Điều 56. Điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	24
Điều 57. Nghĩa vụ của DNDA trong việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng một cách liên tục, ổn định.	24
Điều 58. Việc thu xếp bảo hiểm, bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	24
Điều 59. Tổ chức vận hành, bảo dưỡng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	25
Điều 60. Điều kiện, biện pháp giải quyết khi tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng và các trường hợp khác	25
Điều 61. Quyền, nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng trong việc kiểm tra giám sát nghĩa vụ của DNDA trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng	25
XVII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG	25
Điều 62. Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi chuyển giao	25
Điều 63. Trình tự, thủ tục liên quan trong giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.	26
Điều 64. Chế độ cho người lao động tại DNDA khi chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng	26
XVII. QUYỀN, NGHĨA VỤ KHÁC CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG	26
Điều 65. Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh đối với nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng	26
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	[bookmark: _Toc89460307][bookmark: _Toc89479131][bookmark: _Toc89519481][bookmark: _Toc89520115]Điều 163. Quy định về khai quật và xử lý các vật hóa thạch, cổ vật(Thiếu Điều 17)
	Trong quá trình xây dựng công trình dự án, trường hợp phát hiện các di vật, cổ vật, hóa thạch, công trình kiến trúc hoặc hiện vật khác trong khu vực dự án, DNDA phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan.


	4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao14.1. 
14.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao được quy định tại ĐKCT.
[bookmark: _Toc89460310][bookmark: _Toc89479134][bookmark: _Toc89519484][bookmark: _Toc89520118]Điều 195. Trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp vi phạm	Comment by YTC COMPUTER: Check lại các nội dung phía dưới để đảm bảo nguyên tắc xử lý cho toàn bộ các nội dung tương tự của D
	Trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp vi phạm các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác và các công trình có liên quan được quy định tại ĐKCT

	[bookmark: _Toc89520119]VI. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT,QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN

	[bookmark: _Toc89460311][bookmark: _Toc89479135][bookmark: _Toc89519485][bookmark: _Toc89520120]Điều 206. Yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng cho dự án
	206.1. Nguyên tắc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn
Việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Tiêu chuẩn thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.
206.2. Điều kiện áp dụng
Tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) được áp dụng trong Dự án phải đảm bảo các yêu cầu tại khoản 4 Điều 6 Luật Xây dựng và pháp luật liên quan.
16.3. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc89460312][bookmark: _Toc89479136][bookmark: _Toc89519486][bookmark: _Toc89520121]Điều 2117. Các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, …
	Các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định tại ĐKCT..	Comment by YTC COMPUTER: Check lại tiến độ xây dựng thông tư của Vụ PPP

	18VII. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

	[bookmark: _Toc89460313][bookmark: _Toc89479137][bookmark: _Toc89519487][bookmark: _Toc89520122]Điều 19. Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư được duyệt là: [ghi giá trị tổng mức đầu tư dự án theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án](Thiếu mục Cơ cấu nguồn vốn như tiêu đề Mục VII)
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	 được quy định tại ĐKCT
	

	[bookmark: _Toc89460314][bookmark: _Toc89479138][bookmark: _Toc89519488][bookmark: _Toc89520123]Điều 23. Phương án tài chính của dự án
	23.1 Phương án tài chính của Dự án là số liệu Nhà đầu tư tính toán và đề xuất trong HSDT, được sửa lỗi, hiệu chỉnh lệch sau quá trình đánh giá tài chính và là một phần của Hồ sơ trúng thầu của Nhà đầu tư. Chi tiết về Phương án tài chính được quy định tại ĐKCT.  
23.2 Phương án tài chính sẽ được điều chỉnh theo quy định của Hợp đồng này và các quy định của pháp luật.

	[bookmark: _Toc74148811][bookmark: _Toc76652754][bookmark: _Toc89460315][bookmark: _Toc89479139][bookmark: _Toc89519489][bookmark: _Toc89520124]Điều 24. Vốn huy động của nhà đầu tư
	24.1. Vốn chủ sở hữu 
a) NĐT có trách nhiệm góp vốn CSH hợp pháp theo quy định của hợp đồng này đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án.
b) Vốn CSH của NĐT tham gia thực hiện dự án bảo đảm không thấp hơn mức vốn quy định tại ĐKCT.
c) Tiến độ huy động vốn CSH phải đáp ứng yêu cầu quy định tại ĐKCT. Trước khi ký Hợp đồng, NĐT, DNDA có trách nhiệm xây dựng Bảng Kế hoạch thực hiện, tiến độ huy động vốn CSH, tiến độ giải ngân, thanh toán phù hợp với yêu cầu quy định tại ĐKCT và báo cáo CQCTQ xem xét, chấp thuận .
d) Khi thành lập DNDA, mức vốn điều lệ đăng ký và tiến độ huy động vốn phải đáp ứng yêu cầu của Dự án và nội dung quy định tại Điều này. Trường hợp vốn điều lệ đăng ký lần đầu của DNDA thấp hơn mức vốn CSH yêu cầu tại ĐKCT, NĐT phải có Văn bản cam kết thực hiện việc tăng vốn điều lệ của DNDA đáp ứng yêu cầu tại bảng tiến độ huy động vốn phù hợp với điểm c khoản 24.1 Điều này.
24.2. Vốn vay/vốn NĐT huy động
a) Nhà đầu tư, DNDA chịu trách nhiệm huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật và quy định của hợp đồng dự án để thực hiện dự án theo quy định tại hợp đồng dự án đã ký kết.
b) Mức vốn vay huy động đảm bảo không vượt quá mức vốn quy định tại ĐKCT.
c) Hợp đồng vay phải đảm bảo có hiệu lực và có thể giải ngân ngay, phù hợp với tiến độ thực hiện và thanh toán theo quy định tại ĐKCT và các văn bản chấp thuận của CQCTQ nếu có.  
d) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP phải hoàn thành thu xếp tài chính; đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 18 tháng . Trường hợp Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện này,  Cơ quan có thẩm quyền có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện Hợp đồng.
24.3. Trong thời gian theo quy định tại ĐKCT, DNDA có trách nhiệm báo cáo CQCTQ/Đại diện CQCTQ về tình hình huy động/giải ngân vốn chủ sở hữu, huy động/giải ngân vốn vay (kèm theo các tài liệu xác thực cần thiết).
24.4. Đối với việc sử dụng vốn CSH và vốn vay của DNDA, CQCTQ có quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc huy động, sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn vay. 
a) Trường hợp NĐT/DNDA không đáp ứng tiến độ huy động hoặc sử dụng vốn Chủ sở hữu sai mục đích, không khắc phục kịp thời theo yêu cầu của CQCTQ, CQCTQ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và tịch thu Bảo đảm thực hiện Hợp đồng. Đồng thời, Nhà đầu tư phải bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất, phí tổn mà Bên không vi phạm phải gánh chịu. 
b) Trường hợp NĐT không đáp ứng tiến độ huy động nguồn vốn vay theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, không khắc phục kịp thời theo yêu cầu của CQCTQ, CQCTQ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và tịch thu Bảo đảm thực hiện Hợp đồng. Đồng thời, Nhà đầu tư phải bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất, phí tổn mà Bên không vi phạm phải gánh chịu.                                                        

	[bookmark: _Toc89460316][bookmark: _Toc89479140][bookmark: _Toc89519490][bookmark: _Toc89520125]Điều 25. Đồng tiền thanh toán	Comment by user: Nội dung này không có trong PLVI – NĐ35 (Nga)	Comment by Hoa Huynh: Nội dung này tính đến đấu thầu có nhà đầu tư nước ngoài có đề xuất ngoại tệ trong HSDT 
	Đồng tiền thanh toán của Hợp đồng là đồng Việt Nam, trừ khi có quy định khác tại ĐKCT. 
Trường hợp đồng tiền thanh toán không phải là đồng Việt Nam, tỷ giá thanh toán hợp đồng được quy định tại ĐKCT.

	VIII. VỐN NHÀ NƯỚC HỒ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)

	[bookmark: _Toc89460317][bookmark: _Toc89479141][bookmark: _Toc89519491][bookmark: _Toc89520126]Điều 26. Giá trị vốn nhà nước vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình
	Giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quy định khác nếu có tại ĐKCT.
b) Cơ sở pháp lý về việc nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; giá trị tài sản công đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng trong dự án PPP.	Comment by user: Thiếu mục b) và c) của K8- PLVI- NĐ 35
c) Hình thức quản lý, sử dụng phần vốn đầu tư công làm phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong việc trình, thẩm định, phê duyệt dự toán đối với phần vốn đầu tư công tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng và Điều 57 của Luật PPP; lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định tại Điều 58 của Luật PPP; thực hiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nộp hồ sơ đề nghị thanh toán và thực hiện quyết toán hoàn thành theo từng phương thức quản lý, sử dụng vốn nhà nước (tiểu dự án hoặc hạng mục).
d) Nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong việc thanh toán cho doanh nghiệp dự án.
đ) Tiến độ thanh toán cho doanh nghiệp dự án.
e) Trách nhiệm của cơ quan ký kết trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.


	[bookmark: _Toc74148812][bookmark: _Toc76652755][bookmark: _Toc89460318][bookmark: _Toc89479142][bookmark: _Toc89519492][bookmark: _Toc89520127]Điều 27. Thanh toán vốn nhà nước vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình
	Vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 70 Luật Đầu tư theo phương thức PPP chỉ được thanh toán cho khối lượng dự án hoàn thành đã được cơ quan ký kết hợp đồng dự án xác nhận và theo tỷ lệ các nguồn vốn, giá trị, tiến độ, điều kiện được quy định tại Điều 28 của Hợp đồng này, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt


	[bookmark: _Toc89520128]IX. THANH TOÁN CỦA CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

	[bookmark: _Toc89460319][bookmark: _Toc89479143][bookmark: _Toc89519493][bookmark: _Toc89520129]Điều 28. Phương thức, giá trị và tiến độ thanh toán 	Comment by user: Trong PL VI, mục này dành cho DA BTL, BLT	Comment by Hoa Huynh: Xóa mục này
	Nguồn vốn, phương thức, giá trị và tiến độ thanh toán nguồn vốn nhà nước cho DNDA được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc89480099]X. CHIA SẺ PHẦN TĂNG GIẢM DOANH THU (tương đương Mục 10 của PLVI nên xem và kết cấu lại cho phù hợp)

	[bookmark: _Toc89460320][bookmark: _Toc89479144][bookmark: _Toc89519494][bookmark: _Toc89520130]Điều 29. Cơ chế báo cáo doanh thu của doanh nghiệp dự án cho cơ quan ký kết hợp đồng và cơ chết theo dõi doanh thu(Lấy đúng tên trong PLVI)
	27.1. Cơ chế báo cáo doanh thu của DNDA cho Cơ quan ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 28/2021/NĐ-CP.
2. Doanh nghiệp dự án được Nhà nước giao tài sản công quản lý, sử dụng tài sản công, DNDA thực hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 28/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc89460321][bookmark: _Toc89479145][bookmark: _Toc89519495][bookmark: _Toc89520131]Điều 28. Các trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu 
	Cơ chế chia sẻ doanh thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 Luật PPP. 


	[bookmark: _Toc89460322][bookmark: _Toc89479146][bookmark: _Toc89519496][bookmark: _Toc89520132]Điều 29. Thời hạn thanh toán phần chia sẻ phần tăng doanh thu
	Thời hạn thanh toán phần chia sẻ phần tăng doanh thu được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP.


	[bookmark: _Toc89460323][bookmark: _Toc89479147][bookmark: _Toc89519497][bookmark: _Toc89520133]Điều 30. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu
	Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP.


	[bookmark: _Toc89520134]XI. ƯU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

	[bookmark: _Toc89460324][bookmark: _Toc89479148][bookmark: _Toc89519498][bookmark: _Toc89520135]Điều 31. Ưu đãi đầu tư 
	[bookmark: _Toc74148807]Ưu đãi đầu tư mà Nhà đầu tư, DNDA được hưởng, bao gồm:
- Các ưu đãi về thuế mà DNDA được hưởng;
- Các ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Các ưu đãi đầu tư khác.
Các ưu đãi trên được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Luật PPP

	Điều 32. Bảo đảm đầu tư
	Nhà đầu tư, DNDA được hưởng các bảo đảm đầu tư và thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 80 Luật PPP.

	Điều 33. Bảo đảm cân đối ngoại tệ (trường hợp áp dụng)
	Bảo đảm cân đối ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật PPP

	[bookmark: _Toc89520136]XII. GIÁ, PHÍ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

	[bookmark: _Toc89460325][bookmark: _Toc89479149][bookmark: _Toc89519499][bookmark: _Toc89520137]Điều 34. Mức giá,  phí sản phẩm, dịch vụ công
	34.1. Mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được quy định tại ĐKCT.
34.2. Phương pháp và công thức điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc89460326][bookmark: _Toc89479150][bookmark: _Toc89519500][bookmark: _Toc89520138]Điều 35. Các trường hợp, thủ tục điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ
	Các trường hợp, thủ tục điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ được quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc89460327][bookmark: _Toc89479151][bookmark: _Toc89519501][bookmark: _Toc89520139]Điều 36. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công	Comment by YTC COMPUTER: Nghiên cứu để hoàn thiện nội dung của 03 Điều này (Luật Giá, phí,…)
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công của các bên thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc89520140]XIII. CƠ CẤU LẠI CÁC KHOẢN NỢ (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)

	[bookmark: _Toc89460328][bookmark: _Toc89479152][bookmark: _Toc89519502][bookmark: _Toc89520141]Điều 37. Điều kiện cơ cấu lại các khoản nợ
	Điều kiện để NĐT cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật và các quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc89460329][bookmark: _Toc89479153][bookmark: _Toc89519503][bookmark: _Toc89520142]Điều 38. Cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia tăng
	Cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia tăng nếu có trong trường hợp NĐT tái cơ cấu nợ được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc89520143]XIV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN TRƯỚC GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

	[bookmark: _Toc89460330][bookmark: _Toc89479154][bookmark: _Toc89519504][bookmark: _Toc89520144]Điều 39. Thu xếp tài chính
	NĐT, DNDA có nghĩa vụ thu xếp tài chính để đảm bảo tiến độ thực hiện của công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán hoặc các nội dung công việc cần thiết khác. Kế hoạch thu xếp tài chính phải phù hợp với các nội dung quy định tại Mục VII Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc89460331][bookmark: _Toc89479155][bookmark: _Toc89519505][bookmark: _Toc89520145]Điều 40. Lập thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán
	40.1. Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi và quy định của hợp đồng dự án, doanh nghiệp dự án phải thực hiện lập thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở và dự toán gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật PPP, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để tổ chức thẩm định;
40.2. Doanh nghiệp dự án phê duyệt thiết kế, dự toán quy định tại khoản 40.1 Điều này và gửi cơ quan ký kết hợp đồng các tài liệu sau đây để theo dõi, giám sát:
a) Hồ sơ thiết kế, dự toán đã được phê duyệt;
b) Hồ sơ thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quan chuyên môn.

	[bookmark: _Toc89460332][bookmark: _Toc89479156][bookmark: _Toc89519506][bookmark: _Toc89520146]Điều 41. Các thủ tục xin cấp phép theo quy định 
	41.1 Giấy phép xây dựng công trình: DNDA hoặc tổ chức thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ xin cấp giấy phép xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.
41.2 Tổn thất về thời gian, chi phí do việc thực hiện Dự án không đúng quy định về giấy phép thi công do DNDA tự chịu trách nhiệm, không được tính là chi phí trong Phương án tài chính của Hợp đồng này.

	Điều 42. Cơ chế phối hợp giữa các bên
	Cơ chế phối hợp giữa các bên thực hiện theo quy định tại ĐKCT. (Đức tham khảo Hợp đồng các dự án cao tốc Bắc Nam và hợp đồng mẫu để hoàn thiện nội dung này- Từ điều 39 đến Điều 42)

	[bookmark: _Toc89520147]XV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 

	Điều 43. Thực hiện các thủ tục, yêu cầu về thi công xây dựng
	43.1. DNDA chịu trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng công trình dự án bảo đảm các yêu cầu được quy định tại ĐKCT.
43.2. Nhà thầu ký hợp đồng với DNDA phải tuân thủ các nội dung  yêu cầu về thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 43.1 của điều này đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.
43.3. CQCTQ, các cơ quan chức năng của nhà nước có quyền kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Điều này, xử lý vi phạm theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

	[bookmark: _Toc89460335][bookmark: _Toc89479159][bookmark: _Toc89519509][bookmark: _Toc89520150]Điều 44. Phương án tổ chức tổ chức xây dựng công trình tạm, phụ trợ (nếu có)
	Phương án tổ chức xây dựng công trình tạm, phụ trợ thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc89460336][bookmark: _Toc89479160][bookmark: _Toc89519510][bookmark: _Toc89520151]Điều 45. Lựa chọn nhà thầu trong quá trình xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

	45.1 DNDA có trách nhiệm:
(a) Ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 58 Luật PPP;
(b) Thực hiện các nội dung trong việc lựa chọn nhà thầu theo quy định tại ĐKCT.
45.2. CQCTQ hoặc cơ quan được CQCTQ ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

	[bookmark: _Toc89460339][bookmark: _Toc89479163][bookmark: _Toc89519513][bookmark: _Toc89520154]Điều 46. Chế độ quản lý chất lượng và giám sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (bao gồm công trình thuộc tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công trong dự án)
	46.1.	DNDA có nghĩa vụ tổ chức quản lý toàn diện chất lượng công trình xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện Dự án đến khi bàn giao đưa Công trình Dự án vào khai thác, sử dụng và trong giai đoạn bảo hành theo đúng pháp luật liên quan và các quy định khác tại ĐKCT nếu có.
46.2.	Quyền và trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng theo quy định tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 và các quy định khác tại ĐKCT.
46.3. Quản lý chất lượng và giám sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.


	Điều 47. Hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Nội dung hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Điều 76 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc89460347][bookmark: _Toc89479171][bookmark: _Toc89519521][bookmark: _Toc89520162]Điều 48. Thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Trình tự, thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Điều 13, các khoản 1, 4 và 5 Điều 14, Điều 15 Nghị định 28/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc89460345][bookmark: _Toc89479169][bookmark: _Toc89519519][bookmark: _Toc89520160]Điều 49. Giám định và kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	Các bên có tổ chức giám định và  quy định tại Điều 5 và Điều 6quy định pháp luật khác
54.1  DNDA có trách nhiệm  thực hiện công tác kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại ĐKCT.
(Điều ? của NĐ 06 có quy định kiểm định cho DA BOT thực hiện khi nào, nghiên c
ứu viết vào cho phù hợp)

	Điều 50. Cơ chế phối hợp giữa các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.
	Cơ chế phối hợp giữa các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc89460337][bookmark: _Toc89479161][bookmark: _Toc89519511][bookmark: _Toc89520152]Điều 46. Yêu cầu về thi công xây dựng công trình
	46.1  DNDA chịu trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng công trình dự án bảo đảm các yêu cầu được quy định tại ĐKCT.
46.2  Nhà thầu ký hợp đồng với DNDA phải tuân thủ các  các nội dung yêu cầu về thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 46.1 của điều này đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.
46.3 CQCTQ, các cơ quan chức năng của nhà nước có quyền kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Điều này, xử lý vi phạm theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

	[bookmark: _Toc89460338][bookmark: _Toc89479162][bookmark: _Toc89519512][bookmark: _Toc89520153]Điều 47. Quản lý dự án, Giám sát xây dựng công trình

Trùng với Điều 48, check lại
	47.1  DNDA được quyền tự thực hiện quản lý dự án nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn độc lập, đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện việc quản lý dự án.
47.2  DNDA chịu trách nhiệm giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan
47.3  DNDA được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
47.4 Tổ chức thực hiện giám sát phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình/gói thầu/hạng mục công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình.
47.5 Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình dự án phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định gửi DNDA và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Báo cáo được lập trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình dự án phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo  đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo;
b) Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định pháp luật.
47.6. Trách nhiệm của các bên liên quan đến các ảnh hưởng trong quá trình thi công ( nếu có) được quy định tại ĐKCT 


	
	

	[bookmark: _Toc89460340][bookmark: _Toc89479164][bookmark: _Toc89519514][bookmark: _Toc89520155]Điều 49. Quản lý tiến độ xây dựng công trình
	49.1 DNDA chịu trách nhiệm quản lý Dự án, tổ chức thi công xây dựng công trình và thanh toán kịp thời cho Nhà thầu xây dựng (trường hợp DNDA không tự thực hiện) theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng, phù hợp với Hợp đồng giữa DNDA với các Nhà thầu xây dựng. Việc thực hiện quản lý tiến độ bao gồm: 
(a) Tổ chức lập tổng tiến độ thi công xây dựng toàn bộ công trình, trình CQCTQ thông qua theo thời hạn quy định tại ĐKCT; trên cơ sở đó, lập tiến độ thi công chi tiết các hạng mục phù hợp tiến độ tổng thể đã được chấp thuận; thực hiện tiến độ thi công các gói thầu xây lắp bảo đảm phù hợp với tiến độ chung của Dự án; gửi CQCTQ tiến độ thi công chi tiết và tiến độ thi công điều chỉnh (nếu có) để theo dõi.
(b) Chủ trì, phối hợp với Nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và Các Bên có liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ thi công xây dựng Dự án và từng gói thầu. Điều chỉnh tiến độ trong trường hợp cần thiết nhưng đảm bảo không kéo dài tiến độ thực hiện Dự án.
(c) Trường hợp tiến độ Dự án bị kéo dài do các nguyên nhân khách quan thì đề nghị CQCTQ thỏa thuận gia hạn theo quy định. DNDA phải lập lại biểu tiến độ thi công cho phù hợp với thực tế, trình CQCTQ phê duyệt. Biểu tiến độ thi công điều chỉnh được chấp thuận là cơ sở cho việc đánh giá tiến độ thi công của DNDA.
(d) Theo thời gian quy định tại ĐKCT, DNDA có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh tiến độ, đưa ra các biện pháp khắc phục (trong trường hợp chậm tiến độ) gửi CQCTQ để theo dõi .
49.2 CQCTQ có quyền:
(a) Kiểm tra, giám sát DNDA về tiến độ thi công xây dựng Dự án theo quy định tại Hợp đồng này.
(b) Đôn đốc Chủ đầu tư Dự án thành phần GPMB, TĐC bảo đảm tiến độ đền bù, giải phóng, bàn giao Mặt bằng theo đúng tiến độ thi công xây dựng Dự án.
(c)  Đề nghị DNDA thay thế các Nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và tiến độ thi công không đáp ứng được tiến độ Dự án theo yêu cầu và việc thay thế phải được thực hiện sau khi được CQCTQ đề nghị bằng văn bản.
(d) Xử lý DNDA vi phạm về tiến độ thi công xây dựng công trình: Tạm dừng, tạm đình chỉ, phạt vi phạm hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng Dự án nếu DNDA thi công xây dựng công trình chậm tiến độ mà không có biện pháp khắc phục (như chậm nghiệm thu, chậm thanh toán...), ngoại trừ trường hợp Dự án bị chậm tiến độ không phải là lỗi của DNDA.
(e)  Điều chỉnh, gia hạn tiến độ thi công Dự án trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Điều 7 (Thời gian xây dựng công công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng) của Hợp đồng này.
(f)  Trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình, CQCTQ sẽ xem xét giải quyết các đề nghị, các phát sinh và các nội dung cần thỏa thuận lại liên quan đến tiến độ Dự án theo đề nghị của DNDA đúng thời hạn quy định.

	
	

	[bookmark: _Toc89460342][bookmark: _Toc89479166][bookmark: _Toc89519516][bookmark: _Toc89520157]Điều 51. Quản lý an toàn giao thông, an toàn lao động trên công trường xây dựng
	51.1 DNDA chịu trách nhiệm trước CQCTQ và trước pháp luật về việc quản lý an toàn giao thông, an toàn lao động trên công trường xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung theo quy định tại ĐKCT.

	
	51.2  Đối với phương án tổ chức giao thông điều chỉnh, cập nhật trong giai đoạn thi công, DNDA phải trình đánh giá sự phù hợp trước khi phê duyệt CQCTQ phê duyệt.

	
	51.3  Khi xảy ra sự cố, DNDA và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Chi phí tổ chức giám định nguyên nhân và khắc phục sự cố công trình xây dựng thực hiện theo nội dung tại Điều 58 Hợp đồng này.

	
	51.4 CQCTQ có quyền, nghĩa vụ:

	
	a) Kiểm tra, yêu cầu DNDA thực hiện các biện pháp quản lý để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trên công trường xây dựng.

	
	b) Tạm đình chỉ thực hiện Hợp đồng này khi DNDA không thực hiện các biện pháp quản lý đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong các trường hợp đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, lao động cho đến khi khắc phục xong.

	[bookmark: _Toc89460343][bookmark: _Toc89479167][bookmark: _Toc89519517][bookmark: _Toc89520158]Điều 52. Quản lý môi trường xây dựng
	52.1 DNDA chịu trách nhiệm trước CQCTQ và trước pháp luật về việc quản lý môi trường xây dựng tuân thủ các quy định tại ĐKCT. 

	
	52.2 CQCTQ có quyền, nghĩa vụ đối với công tác quản lý môi trường xây dựng như quy định tại ĐKCT.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Toc89520163]XVI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH, KINH DOANH CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

	kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	51.1. DNDA có trách nhiệm:
a) Hoàn thành xây dựng công trình dự án, tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, báo cáo để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
b) Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ
lục IX Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trình CQCTQ xác nhận để tổ
chức vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.
51.2. CQCTQ có trách nhiệm kiểm tra các nội dung DNDA thực hiện tại Khoản 51.1 Điều này và xác nhận hoàn thành công trình. 

	Điều 52. Nghĩa vụ của DNDA trong việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng một cách liên tục, ổn định.
	Nghĩa vụ của DNDA trong việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng một cách liên tục, ổn định được thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Ref39565138][bookmark: _Toc39512036][bookmark: _Toc44058042][bookmark: _Toc43120265][bookmark: _Toc76652812][bookmark: _Toc89460348][bookmark: _Toc89479172][bookmark: _Toc89519522][bookmark: _Toc89520164]Điều 53. Việc thu xếp bảo hiểm, bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	53.1. Bảo hiểm trong quá trình vận hành, khai thác:
DNDA tự quản lý rủi ro trong giai đoạn vận hành, khai thác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. DNDA có thể mua Bảo hiểm trong quá trình vận hành, khai thác bằng chi phí của mình cho Công trình Dự án từ một công ty bảo hiểm được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp DNDA mua Bảo hiểm, DNDA có nghĩa vụ thông báo cho CQCTQ về loại Bảo hiểm và phạm vi Bảo hiểm đã mua, đồng thời cung cấp CQCTQ một bản sao có chứng thực của hợp đồng Bảo hiểm đó.
53.2. Bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.
DNDA có trách nhiệm bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại ĐKCT.

	Điều 54. Tổ chức vận hành, bảo dưỡng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	

	Điều 55. Điều kiện, biện pháp giải quyết khi tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng và các trường hợp khác
	

	Điều 56. Quyền, nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng.
	56.1. Kiểm tra, giám sát và phối hợp với DNDA thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này:

56.2 Cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNDA (áp dụng đối với các dự án PPP có yêu cầu về nguyên liệu đầu vào): 

	

	XVII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

	Điều 57. Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi chuyển giao
	57.1. Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi chuyển giao thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định 35/2021/NĐ-CP;
57.2. Quyền và nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng về nội dung này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	Điều 58. Trình tự, thủ tục liên quan trong giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.
	Trình tự, thủ tục liên quan trong giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	Điều 59. Chế độ cho người lao động tại DNDA khi chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng
 Đức Rà lại tiếp – Hiếu hỏi giúp
	Các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chế độ cho người lao động tại DNDA khi chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng trong kế hoạch chuyển giao công nghệ, lao động, hồ sơ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho cơ quan ký kết hợp đồng hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định tại Điều 113 Chuyển giao công trình dự án của Hợp đồng này. 
  Viết lại theo hướng đưa vào ĐKCT

	Điều 70. Chế độ cho người lao động tại DNDA khi chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng
(xem lại điều này, viết khó hiểu quá)

	Các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chế độ cho người lao động tại DNDA khi chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng trong kế hoạch chuyển giao công nghệ, lao động, hồ sơ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho cơ quan ký kết hợp đồng hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định tại Điều 113 Chuyển giao công trình dự án của Hợp đồng này. 

	

	XVIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHÁC CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Mục 18 của PLVI có nhiều nội dung tại Khoản này nên cần xem lại để bổ sung thêm, đặc biệt là nghĩa vụ của NĐT và giới hạn trách nhiệm của NĐT với các nghĩa vụ của DNDA trong HĐ…

	Điều 60. Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh đối với nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng
	Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	Điều 61. Nghĩa vụ của NĐT và giới hạn trách nhiệm của NĐT đối với các trách nhiệm của DNDA trong Hợp đồng
	Nghĩa vụ của NĐT và giới hạn trách nhiệm của NĐT đối với các trách nhiệm của DNDA trong Hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	Điều 62. Nghĩa vụ của DNDA trong việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án với cơ quan ký kết hợp đồng
	DNDA có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại ĐKCT. 

	Điều 63. Nghĩa vụ của DNDA trong việc bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của người lao động, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác
	63.1. Trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động của DNDA theo quy định tại ĐKCT.
63.2. DNDA chịu trách nhiệm trước CQCTQ và trước pháp luật về việc quản lý tài nguyên, môi trường xây dựng được quy định tại ĐKCT;
63.3. DNDA có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ để bảo đảm sức khỏe người lao động theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

	Điều 64. Nghĩa vụ của Các Bên đối với việc bảo mật thông tin, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của CQCTQ, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm toán, giám sát
	Các bên ký kết hợp đồng có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của CQCTQ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, giám sát. Nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của Các Bên được quy định tại ĐKCT.


	XIX. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

	Điều 65. Giá trị, thời gian có hiệu lực, các trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng.
	65.1. Giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT;
65.2. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT;
65.3. Các trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.


	Điều 66. Trách nhiệm của NĐT, DNDA đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng
	66.1. Trách nhiệm của NĐT, DNDA đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định tại ĐKCT. 
66.2. Trong trường hợp NĐT, DNDA không thực hiện nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 66.1 Điều này, CQCTQ sẽ xử lý theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật PPP.

	
	

	Điều 75. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	75.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có nghĩa là bảo đảm ngân hàng từ một ngân hàng đủ điều kiện cung cấp bảo đảm theo quy định của Việt Nam có nội dung về việc xây dựng công trình dự án theo mục đích của Hợp đồng này. Nhà đầu tư, DNDA phải thực hiện nghĩa vụ Bảo đảm thực hiện hợp đồng Dự án theo quy định tại ĐKCT.

	
	75.2. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng kể từ ngày phát hành cho đến ngày công trình dự án được CQCTQ xác nhận công trình hoàn thành. Trường hợp cần kéo dài thời gian xây dựng, Nhà đầu tư phải gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng

	
	75.3. Ngoài các quy định khác tại Hợp đồng này, CQCTQ có quyền yêu cầu thanh toán và sử dụng toàn bộ khoản Bảo đảm khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào dưới đây:

	
	(a) DNDA không hoàn thành đủ các Điều kiện tiên quyết trong thời hạn yêu cầu tại Hợp đồng này.

	
	(b) DNDA vi phạm Hợp đồng trong giai đoạn trước khi bàn giao Công trình Dự án, mà không khắc phục trong thời hạn hợp lý theo yêu cầu của CQCTQ;

	
	(c) DNDA không thể thanh toán khoản tiền phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng trước khi Công trình Dự án được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng;

	
	(d) Trong thời gian theo quy định tại ĐKCT, nếu DNDA không ký kết được hợp đồng vay với Bên cho vay đảm bảo phần vốn vay để triển khai Dự án.

	
	(e) Từ chối thực hiện Hợp đồng khi Hợp đồng đã có hiệu lực.

	
	75.5. Trường hợp Nhà đầu tư, DNDA thay đổi Ngân hàng cấp bảo đảm thì phải được CQCTQ chấp thuận trên cơ sở sự phù hợp trong việc cam kết thực hiện của Ngân hàng mới và trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng này.

	
	75.6 CQCTQ hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho DNDA ngay sau khi hoặc không chậm hơn thời gian quy định tại ĐKCT kể từ khi Công trình dự án được CQCTQ xác nhận hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định của hợp đồng, đồng thời nhà đầu tư đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
DNDA không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây:
a) Từ chối thực hiện hợp đồng sau khi ký kết hợp đồng;
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 52 Luật PPP và các điều khoản trong hợp đồng này.
c) Không gia hạn hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định khoản 75.2 Điều này;

	XX. QUY ĐỊNH VỀ PHẠT HỢP ĐỒNG

	Điều 67. Các trường hợp phạt hợp đồng
	67.1 Vi phạm hợp đồng của DNDA:
DNDA bị áp dụng phạt hợp đồng khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng được nêu tại ĐKCT.
67.2 Vi phạm hợp đồng của Cơ quan ký kết hợp đồng
Cơ quan ký kết hợp đồng bị áp dụng phạt hợp đồng khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng được nêu tại ĐKCT. 
67.3 Vi phạm nghiêm trọng của Các Bên ký kết hợp đồng được quy định tại ĐKCT theo quy định tại khoản 2 Điều 423 Bộ luật Dân sự.

	Điều 68. Hình thức phạt hợp đồng
	Các hình thức phạt hợp đồng bao gồm:
68.1. Phạt tiền: đối với các trường hợp vi phạm được quy định tại ĐKCT;
68.2. Tạm dừng việc khai thác, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: đối với các trường hợp vi phạm (bao gồm thời điểm áp dụng, thời hạn phạt và thủ tục thực hiện) được tại quy định tại ĐKCT.
68.3. Các hình thức khác được quy định tại ĐKCT.

	

	XXI. NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
(Sửa lại mục theo K.21 – PLVI, chỉ có DND thôi)

	Điều 69. Mô hình tổ chức, hoạt động của DNDA
	Mô hình tổ chức, hoạt động của DNDA tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật PPP.


	Điều 70. Vốn điều lệ của DNDA
	Vốn điều lệ của DNDA tuân thủ quy định tại Điều 24 Hợp đồng này.

	Điều 71. Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc góp vốn CSH
	Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc góp vốn CSH theo tiến độ được thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Hợp đồng này.


	Điều 72. Quyền và nghĩa vụ của NĐT khi chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu tư khác
	Quyền và nghĩa vụ của NĐT khi chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp tương đương với việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP thực hiên theo quy định tại Điều 54 Luật PPP.

	

	XXII. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

	Điều 73. Việc áp dụng hình thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu của DNDA, vốn hợp pháp khác
	73.1. DNDA huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu của DNDA thực hiện theo quy định tại Điều 78 Luật PPP; 
73.2. Các hình thức huy động vốn hợp pháp khác thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

	Điều 74. Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm, phương thức phát hành trái phiếu của DNDA
	Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm, phương thức phát hành trái phiếu của DNDA được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 28/2021/NĐ-CP

	Điều 75. Giá trị vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác
	Giá trị vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác được quy định tại ĐKCT.

	Điều 81. Hình thức áp dụng
	Việc áp dụng hình thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu của DNDA, vốn hợp pháp khác thực hiện theo quy định tại ĐKCT (phải nêu cơ sở trong Luật PPP về việc cho phép DNDA phát hành TP)

	Điều 82. Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm, phương thức phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác
	Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm, phương thức phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác thực hiện theo quy định tại ĐKCT
Những nội dung này có cần BỘ TC hướng dẫn k?

	Điều 83. Giá trị nguồn vốn huy động qua phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác
	Giá trị nguồn vốn huy động qua phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác theo quy định tại ĐKCT
Những 
nội dung này có cần BỘ TC hướng dẫn k?

	

	XXIII. TÀI SẢN, QUYỀN THẾ CHẤP

	Điều 76. Quy định về tài sản: quyền sở hữu, quản lý, khai thác tài sản hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án; tài sản không được phép thế chấp
	76.1. Việc quản lý, khai thác tài sản hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại Điều 62 và khoản 1 Điều 63 Luật PPP.
76.2. Tài sản không được phép thế chấp bao gồm: các tài sản không thuộc quyền sở hữu của NĐT, DNDA; các tài sản được hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án ngoại trừ quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của DNDA.



	Điều 77. Quyền của DNDA trong việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của DNDA
	DNDA được quyền thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của  DNDA theo quy định của pháp luật. Việc thế chấp tài sản này không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong Hợp đồng này.

	Điều 78. Quyền của DNDA trong việc thế chấp quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Quyền của DNDA trong việc thế chấp quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 80 Luật PPP.

	Điều 79. Trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng phối hợp với bên cho vay trong việc lựa chọn NĐT thay thế để tiếp nhận quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Căn cứ phạm vi công việc còn lại của Hợp đồng cần thực hiện, Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm phối hợp với bên cho vay trong việc lựa chọn nhà đầu tư thay thế để thực hiện dự án. Việc xác định và thực hiện chỉ định nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Điều 67 và Điều 68 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	XXIV. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

	Điều 80. Các trường hợp được xem xét sửa đổi Hợp đồng dự án
	Các trường hợp được xem xét sửa đổi Hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật PPP và các Mục XXV, XXVI, XXVII của Hợp đồng này.

	Điều 81. Trình tự sửa đổi hợp đồng
	Trình tự sửa đổi hợp đồng dự án được quy định như sau: viết như trong PLVI, theo quy định tại khoản 2 Đ.50 Luật PPP, không chép lại như này
a) Một trong các bên hợp đồng có văn bản đề nghị sửa đổi hợp đồng, trong đó nêu rõ trường hợp được áp dụng để xem xét sửa đổi;
b) Các bên tổ chức đàm phán các nội dung hợp đồng dự kiến sửa đổi bao gồm giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; thời hạn hợp đồng; các nội dung khác của hợp đồng khi có sự thay đổi;
c) Các bên ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nội dung sửa đổi. 
Trường hợp sửa đổi hợp đồng dẫn đến thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, loại hợp đồng dự án BOT, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên, tăng giá trị vốn nhà nước trong dự án BOT sau khi đã sử dụng hết dự phòng thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 18 của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2021 trước khi ký kết phụ lục hợp đồng đối với các nội dung sửa đổik0PPP

	Điều 82. Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi sửa đổi hợp đồng
	Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi sửa đổi hợp đồng theo quy định tại ĐCKT.
 

	

	XXV. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG DO HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN

	Điều 83. Điều kiện xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản
	Điều kiện xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 420 Bộ luật Dân sự.

	Điều 84. Thỏa thuận về sửa đổi Hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản
	Thỏa thuận về sửa đổi Hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 420 Bộ luật Dân sự.

	Điều 85. Quy định về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận
	Quy định về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 420 Bộ luật Dân sự.

	Điều 86. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản được quy định tại ĐKCT.

	 

	XXVI. SỬA ĐỔI HỢP ĐỐNG DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

	Điều 87. Quy định các trường hợp bất khả kháng, điều kiện xác định sự kiện bất khả kháng
	87.1 Các trường hợp bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn, những sự kiện hay trường hợp bất thường thuộc loại được quy định tại ĐKCT.
87.2. Điều kiện xác định sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 

	Điều 88. Quy trình xử lý trong trường hợp bất khả kháng
	Quy trình xử lý trong trường hợp bất khả kháng được quy định tại ĐKCT.


	Điều 89. Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng
	Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng được quy định tại ĐKCT.

	Điều 90. Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
	Các Bên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng được quy định tại ĐKCT.

	Điều 91. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng được quy định tại ĐKCT.

	Điều 92.  Hạn chế các Sự kiện bất khả kháng
	92.1 Việc áp dụng Điều này để miễn thực hiện nghĩa vụ của một Bên theo Hợp đồng này do Sự kiện bất khả kháng sẽ chịu những hạn chế được nêu rõ trong Hợp đồng này.

	
	92.2 Các nghĩa vụ của Các Bên mà phải thực hiện đầy đủ trước khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng, bao gồm cả việc thanh toán tiền, sẽ không được miễn hoặc đình chỉ do xảy ra sự kiện đó.

	
	91.3 Bất kể xảy ra Sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ của Các Bên liên quan đến việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn theo các điều khoản của Hợp đồng này không được đình chỉ hoặc được miễn trong thời hạn chịu ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó.

	
	91.4 Không bên nào được giảm nhẹ nghĩa vụ theo Hợp đồng này chỉ vì các chi phí tăng lên hoặc các hậu quả kinh tế bất lợi có thể phải gánh chịu thông qua việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó.

	Điều 93.  Thông báo về Sự kiện bất khả kháng, khắc phục và khôi phục
	93.1 Khi xảy ra một Sự kiện bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng phải:

	
	(a) nhanh nhất trong thực tế có thể và trong mọi trường hợp trong vòng … [quy định tại ĐKCT] kể từ khi Bên bị ảnh hưởng biết về Sự kiện bất khả kháng này, thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về sự kiện đó;

	
	(b) không được dừng thực hiện Hợp đồng này ở mức độ lớn hơn hoặc thời gian lâu hơn so với yêu cầu của Sự kiện bất khả kháng này, và

	
	(c) dùng tất cả nỗ lực thương mại hợp lý nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật để phục hồi toàn bộ Công việc trong thời gian sớm nhất trong thực tế có thể.

	
	Bất kể các quy định trên đây, nếu sự kiện nào tạo thành Sự kiện bất khả kháng khiến thông tin liên lạc bị trục trặc làm cho việc thông báo như trên là không thể thực hiện được một cách hợp lý trong thực tế trong khoảng thời gian như quy định trên đây, Bên bị ảnh hưởng phải phải thông báo trong thời gian sớm nhất có thể sau khi phục hồi thông tin liên lạc, nhưng không được muộn hơn … [quy định tại ĐKCT] làm việc từ sau khi phục hồi thông tin liên lạc. Thông báo phải bao gồm chi tiết đầy đủ của sự kiện dẫn đến Sự kiện bất khả kháng, của các tác động của Sự kiện bất khả kháng đến Bên yêu cầu được sự trợ giúp và đề xuất các biện pháp khắc phục. Bên bị ảnh hưởng phải cung cấp cho Bên kia các báo cáo thường xuyên về tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phụ và thông tin khác theo yêu cầu của Bên kia;

	
	93.2 Bên bị ảnh hưởng phải cung cấp cho Bên kia phương thức hợp lý để lấy được các thông tin thêm về các hoàn cảnh của Sự kiện bất khả kháng và các phương tiện (nếu thích hợp) để kiểm tra tại nơi xẩy ra sự kiện bất khả kháng;

	
	93.3 Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia về (i) sự chấm dứt của sự kiện liên quan cấu thành Sự kiện bất khả kháng, và (ii) sự chấm dứt tác động của sự kiện cấu thành Sự kiện bất khả kháng đó lên khả năng hưởng các quyền của Bên đó hoặc khả năng thực hiện các nghĩa vụ của Bên đó theo Hợp đồng này, nhanh nhất trong thực tế có thể sau khi biết được về mỗi điểm (i) hoặc (ii) này.

	
	93.4 Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến DNDA dẫn đến cần phải khôi phục, trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ sau ngày xảy ra sự kiện đó, DNDA sẽ cung cấp một kế hoạch khôi phục. Ngay khi thực tế có thể thực hiện, DNDA và CQCTQ sẽ đàm phán trên cơ sở thiện chí để thoả thuận về:

	
	(a) việc khôi phục có khả thi về mặt kỹ thuật hoặc kinh tế hay không

	
	(b) nếu có, lịch trình cho việc khôi phục đó.

	Điều 94.  Nguyên tắc xử lý
	94.1 Các Bên Hợp đồng sẽ thỏa thuận, thống nhất về tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế của việc khôi phục Dự án. Nếu các Bên thống nhất về kế hoạch chấm dứt hoặc khôi phục thì chi phí thực hiện theo kế hoạch đã thống nhất. 
Trường hợp Các Bên cho rằng việc khôi phục Dự án không khả thi về mặt kỹ thuật, kinh tế; hoặc Sự kiện bất khả kháng kéo dài trong thời gian … [quy định tại ĐKCT] gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện Dự án mà Các Bên không thể thỏa thuận được việc khôi phục hoặc chấm dứt Hợp đồng, thì DNDA hoặc CQCTQ có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng việc đưa ra Thông báo chấm dứt cho bên kia.
94.2 Các bên không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này (ngoại trừ việc thanh toán tiền theo Hợp đồng này) trong giới hạn việc không thực hiện nghĩa vụ đó là do Sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến Bên đó, và thời gian cho phép các Bên bị ảnh hưởng thực hiện (các) nghĩa vụ đó sẽ được kéo dài trên cơ sở số ngày bị trì hoãn do Sự kiện bất khả kháng, với điều kiện là Bên đề nghị kéo dài phải cung cấp bằng chứng phù hợp về khoảng thời gian bị trì hoãn gây ra bởi Sự kiện bất khả kháng đó.

	Điều 95.  Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ
	95.1 Mỗi Bên phải tiến hành các bước hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và giảm thiểu tác động của Sự kiện bất khả kháng đối với việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng Dự án này.

	
	95.2 Các quyết định liên quan đến Sự kiện bất khả kháng và việc áp dụng các quy định tại Điều này phải hướng đến việc hoàn thành xây dựng Công trình Dự án và tiếp tục công tác vận hành và bảo trì trong toàn bộ thời hạn thực hiện Hợp đồng. Về vấn đề này, DNDA, trong phạm vi tối đa có thể, phải tiếp tục xây dựng hoặc vận hành (tuỳ trường hợp) Công trình dự án khi xảy ra bất cứ Sự kiện bất khả kháng nào, và phải chịu trách nhiệm thông báo cho CQCTQ về bất kỳ đề xuất nào, bao gồm cả phương án thay thế phù hợp cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng sẽ không thực hiện bất cứ đề xuất nào mà không có sự chấp thuận của CQCTQ.

	
	53 Trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ đối với công trình bị gây ra bởi một Sự kiện bất khả kháng, thời hạn để hoàn thành Công trình theo Hợp đồng Dự án này sẽ được CQCTQ gia hạn thêm một khoảng thời gian cần thiết để giải quyết những ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng đó. 

	
	95.4 Theo quy định tại khoản 94.2 Điều này, bất kỳ Bên nào bị ảnh hưởng bởi việc xảy ra Sự kiện bất khả kháng sẽ được miễn thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng Dự á́n này trong phạm vi Bên đó không thể thực hiện những nghĩa vụ đó do Sự kiện bất khả kháng và không Bên nào được quyền:

	
	(a) chấm dứt Hợp đồng Dự án này do việc xảy ra Sự kiện bất khả kháng đó trừ khi theo các điều khoản và điều kiện của Điều này; và/hoặc

	
	(b) Yêu cầu bồi thường thiệt hại, khoản phạt hoặc bất cứ khoản bồi thường nào từ Bên kia hoặc yêu cầu thanh toán bất cứ bảo đảm nào được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng Dự Án này như hậu quả của việc không thực hiện được nghĩa vụ đó.

	Điều 96.  Chấm dứt hợp đồng do sự kiện bất khả kháng kéo dài
	96.1 Hợp đồng này có thể được chấm dứt khi có Sự kiện bất khả kháng không được khắc phục và không được gia hạn theo quy định tại Điều 94 (Nguyên tắc xử lý). 

	
	96.2 Khi Hợp đồng được chấm dứt vì lý do Sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều này, các Bên sẽ tiến hành thương lượng trên tinh thần thiện chí, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về khoản thanh toán.

	
	96.3 Nhà đầu tư, DNDA có trách nhiệm chuyển giao Công trình Dự án sau khi Hợp đồng được chấm dứt và các Bên thống nhất được việc thanh toán Hợp đồng.

	
	96.4 Các trường hợp khác (nếu có) theo quy định của Hợp đồng hoặc theo thỏa thuận đạt được giữa các Bên.

	Điều 97.  Thanh toán, bồi hoàn trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng
	97.1. Trong giai đoạn xây dựng, trách nhiệm thanh toán chi phí khắc phục sự kiện bất khả kháng thuộc DNDA trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm mà DNDA đã ký kết với cơ quan bảo hiểm. Trường hợp chi phí khắc phục sự kiện bất khả kháng vượt quá phạm vi hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp tổn thất mang tính thảm họa thì các bên sẽ đàm phán để thống nhất giải pháp xử lý phù hợp trên cơ sở các quy định pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên ký kết hợp đồng. Việc thanh toán thực hiện theo các quy định của pháp luật và các thỏa thuận tại Hợp đồng này.
97.2. Trong giai đoạn khai thác, khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, các bên sẽ đàm phán để thống nhất giải pháp xử lý phù hợp, trên cơ sở các quy định pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên ký kết hợp đồng. 
97.3.	Các chi phí giám định, điều tra sự cố do nguyên nhân bất khả kháng do DNDA có trách nhiệm ứng trước chi phí này và sẽ được tổng hợp vào chi phí khắc phục sự cố nêu tại Điều 74 và quy định của Hợp đồng dự án. 

	Điều 98. Không miễn trừ nghĩa vụ tuân thủ Hợp đồng
	Các điều khoản nêu trong Phần này (Từ Điều 92 đến Điều 97) Hợp đồng này) không giải trừ hoặc miễn trừ cho Bên tuyên bố sự kiện bất khả kháng khỏi các nghĩa vụ tới hạn hoặc nghĩa vụ có thể thực hiện, hay các yêu cầu tuân thủ, theo Hợp đồng dự án này trước khi xảy ra việc không thực hiện nghĩa vụ hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ nói trên do Sự kiện bất khả kháng, hoặc các nghĩa vụ thanh toán cho bất cứ bên nào hay các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng. Bên được miễn thực hiện nghĩa vụ do xảy ra Sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng Dự án này khi các ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng được loại bỏ.

	

	XXVII. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG DO QUY HOẠCH, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THAY ĐỔI

	Điều 92. Quy định các trường hợp, điều kiện xác định các trường hợp thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng dự án 
	92.1 Các trường hợp thay đổi chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng dự án được quy định tại ĐKCT.
92.2 Điều kiện để xác định các trường hợp thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng dự án được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 và điểm d khoản 3 Điều 51 của Luật PPP


	Điều 93. Cơ sở, tài liệu chứng minh doanh thu của DNDA bị sụt giảm so với mức doanh thu trong PATC do thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật.
	Cơ sở, tài liệu chứng minh doanh thu của DNDA bị sụt giảm so với mức doanh thu trong PATC do thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật theo quy định tại Điều 51 và 82 Luật PPP được quy định tại Điều 17 Nghị định 28/2021/NĐ-CP

	Điều 94. Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng, áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật
	Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng, áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu áp dụng) khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 82 Luật PPP.

	Điều 95. Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
	Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	Điều 96. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	

	XXVIII. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

	Điều 97. Các trường hợp được xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Các trường hợp được xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật PPP.

	Điều 98. Công thức xác định mức chi phí xử lý tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Công thức hoặc cách thức xác định mức chi phí xử lý tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được quy định như sau:
98.1.	Trường hợp chấm dứt hợp đồng Dự án trước thời hạn tại điểm b khoản 2 Điều 52 Luật PPP hoặc do Cơ quan ký kết hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 67.3 Điều 67 Hợp đồng này, Cơ quan ký kết hợp đồng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn nhà nước theo quy định của pháp luật để thanh toán kinh phí mua lại hoặc chi trả bồi thường chấm dứt hợp đồng cho DNDA.
Việc chi trả bồi thường chấm dứt hợp đồng hoặc thanh toán kinh phí mua lại cho DNDA thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 82 Nghị định 35/2021/NĐ-CP. 
Trình tự, thủ tục xác định giá trị thanh toán và hình thức thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau khi thanh toán, các bên thực hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng;
98.2.	Trường hợp chấm dứt hợp đồng Dự án trước thời hạn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 52 Luật PPP hoặc do lỗi của NĐT, DNDA vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 67.3 Điều 67 Hợp đồng này, thì Nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho Nhà đầu tư thay thế. Việc lựa chọn Nhà đầu tư thay thế thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định tại Hợp đồng này.
98.3.	Trường hợp chấm dứt hợp đồng Dự án trước thời hạn theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 2 Điều 52 Luật PPP, Các Bên thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng.
98.4. Cách thức, công thức xác định mức chi phí xử lý cho các trường hợp quy định tại khoản 98.2 và khoản 98.3 Điều này được quy định tại ĐKCT.

	Điều 99. Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại ĐKCT tuân thủ Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	Điều 100. Việc kiểm kê, chuyển giao tài sản, thanh toán cho các bên liên quan tương ứng với từng trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Việc kiểm kê, chuyển giao tài sản, thanh toán cho các bên liên quan tương ứng với từng trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại ĐKCT tuân thủ Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	Điều 101. Giới hạn trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Giới hạn trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại ĐKCT tuân thủ Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	

	XXIX. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

	Điều 102. Pháp luật điều chỉnh
	Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng, văn bản có liên quan được ký kết giữa Cơ quan ký kết hợp đồng với NĐT, DNDA thực hiện theo quy định tại ĐKCT tuân thủ Điều 55 Luật PPP.

	Điều 103. Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên đối với các vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Các Bên đối với các vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định được quy định tại ĐKCT.

	
	

	

	XXX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

	Điều 104. Cơ chế giải quyết tranh chấp 
	Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng dự án và tranh chấp giữa DNDA với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện Dự án thực hiện theo quy định tại Điều 97 Luật PPP.

	Điều 107. Giải quyết tranh chấp
	Tranh chấp giữa CQCTQ và Nhà đầu tư, DNDA trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải thông qua một hội đồng hòa giải. Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải Các Bên có thể đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

	Điều 108. Thương lượng
	Trong mọi trường hợp phát sinh tranh chấp từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này (“Tranh chấp”), một Bên có quyền gửi thông báo về Tranh chấp (“Thông báo tranh chấp”) cho Bên còn lại. Căn cứ vào Thông báo tranh chấp này, CQCTQ và DNDA phải kịp thời gặp mặt và trao đổi trên tinh thần thiện chí để Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng.

	Điều 109.  Cơ chế Giải quyết Tranh chấp kỹ thuật
	109.1.  Điều khoản này áp dụng riêng đối với các tranh chấp kỹ thuật. “Tranh chấp kỹ thuật” được hiểu là vấn đề bất đồng hoặc không rõ ràng giữa Các Bên liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, tiêu chuẩn thực hiện (“Vấn đề kỹ thuật”) hoặc vấn đề kế toán và thanh toán (“Vấn đề tài chính”) phát sinh trong Hợp đồng này.

	
	109.2. Trong trường hợp tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Tranh chấp kỹ thuật, Các Bên phải gửi Thông báo tranh chấp cùng với các chi tiết hợp lý về tranh chấp hoặc bất đồng để Các Bên cùng nỗ lực giải quyết các vấn đề tranh chấp càng sớm càng tốt. Các Bên sẽ nỗ lực Giải quyết Tranh chấp kỹ thuật thông qua trao đổi thiện chí trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT kể từ khi có Thông báo tranh chấp.

	
	109.3. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết các vấn đề đó trong vòng thời gian quy định tại ĐKCT kể từ khi có Thông báo tranh chấp, một trong hai bên có thể đưa ra tranh chấp hoặc bất đồng để giải quyết thông qua:

	
	(a) Một Hội đồng giải quyết tranh chấp, bao gồm đại diện có thẩm quyền của các Bên;

	
	(b) Việc tham vấn một cơ quan nhà nước (khác CQCTQ ký kết hợp đồng này) và/hoặc một đơn vị có chuyên môn, tư cách phù hợp để đưa ra ý kiến chuyên môn đối với vấn đề tranh chấp (gọi chung là Chuyên gia).

	
	109.4. Trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày lựa cách thức giải quyết, thành phần giải quyết/ tham vấn theo quy định tại khoản 3 nêu trên, Các Bên đồng ý chỉ định Chuyên gia được lựa chọn và đồng ý với Chuyên gia khi đã lựa chọn Chuyên gia này, bao gồm cả phạm vi mà ý kiến chuyên gia sẽ đưa ra và các khoản phí phát sinh. Điều này được hiểu rằng Chuyên gia có thể tính phí tư vấn về vấn đề tương tự như Tranh chấp kỹ thuật với mức giá thương mại tiêu chuẩn của mình.

	
	109.5. Trường hợp các Bên không thể thống nhất được cách thức giải quyết theo khoản 4 Điều này, một trong hai bên có thể đưa Tranh chấp kỹ thuật để giải quyết tranh chấp theo thủ tục thông báo vi phạm và/hoặc đưa yêu cầu đến Trọng tài theo quy định của Hợp đồng này

	
	109.6. Chuyên gia phải chuẩn bị quyết định bằng văn bản và đưa ra thông báo (bao gồm một bản sao) của quyết định cho Các Bên trong vòng tối đa quy định tại ĐKCT kể từ khi vấn đề được gửi đến Chuyên gia (hoặc một thời hạn khác phù hợp với tính chất của tranh chấp)

	
	109.7. Các Bên có quyền đệ trình Chuyên gia [bao gồm cả trao đổi trực tiếp] và cung cấp (hoặc đưa tài liệu do bên khác cung cấp) các tài liệu, nguồn hỗ trợ mà Chuyên gia yêu cầu một cách hợp lý để có thể đưa ra ý kiến.

	
	109.8. Mỗi bên phải nhanh chóng cung cấp cho bên còn lại mọi thông tin và cấp quyền truy cập mọi các tài liệu và nhân sự mà bên kia yêu cầu một cách hợp lý để đệ trình theo điều khoản này.
Chuyên gia thực hiện công việc với tư cách chuyên gia và không phải là trọng tài viên. Chuyên gia sẽ xác định Tranh chấp kỹ thuật, có thể bao gồm các vấn đề liên quan đến việc giải thích các điều khoản của Hợp đồng này, các tài liệu và dữ liệu do Chuyên gia kiểm tra và các vấn đề liên quan đến Chuyên gia. 
Mỗi bên sẽ thực hiện công việc một cách hợp lý và hợp tác để quy định của điều khoản này có hiệu lực và đảm bảo không có bất kỳ hành động nào gây cản trở Chuyên gia độc lập đưa ra ý kiến.

	
	109.9. Chi phí Chuyên gia (nếu có) do bên được xác định có lỗi chi trả. Trường hợp không xác định được lỗi, chi phí được các bên cùng chi trả.

	
	109.10. Ý kiến bằng văn bản của Chuyên gia về các vấn đề được yêu cầu tham vấn mang tính ràng buộc đối với Các Bên. Các Bên có quyền yêu cầu Chuyên gia đưa ra các tài liệu, minh chứng cho ý kiến của mình. 
Trường hợp một trong các Bên không đồng ý với ý kiến của Chuyên gia, Bên này có thể thực hiện theo thủ tục tại khoản 109.5 của Hợp đồng này.

	Điều 110. Trung tâm hòa giải
	110.1. Nếu Tranh chấp không được giải quyết thông qua thương lượng trong khoảng thời gian được quy định tại ĐKCT kể từ ngày Bên nhận nhận được Thông báo tranh chấp, một Bên có thể đưa Tranh chấp ra giải quyết tại Hội đồng Giải quyết tranh chấp.

	
	110.2. Các Bên sẽ thỏa thuận thành lập hội đồng hòa giải theo quy định tại ĐKCT.  

	
	110.3. Ngôn ngữ được sử dụng để hòa giải là tiếng Việt, và bất kỳ quyết định hòa giải nào cũng phải được ban hành bằng tiếng Việt.

	Điều 111. Trọng tài
	111.1. Nếu Tranh chấp không được hòa giải thành tại Trung tâm hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày Hội đồng hòa giải tổ chức hòa giải lần đầu tiên, một Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài [được quy định tại ĐKCT] để xử lý theo quy định theo quy tắc của Trọng tài.

	
	111.2. Ngôn ngữ được sử dụng để Giải quyết tranh chấp là tiếng Việt, và bất kỳ quyết định trọng tài nào cũng phải được ban hành bằng tiếng Việt.

	
	111.3. Mọi chi phí liên quan đến việc Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại sẽ do bên thua chịu, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí luật sư, đi lại, và mọi chi phí khác liên quan đến việc Giải quyết tranh chấp quy định tại Điều 97. Thanh toán bồi hoàn trong trường hợp bất khả kháng của Hợp đồng này, bất kể đó là chi phí trực tiếp hay gián tiếp.

	
	111.4. Quyết định của Trọng tài là quyết định chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với việc tranh chấp của các Bên.

	

	XXXI. CHẤM DỨT, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

	Điều 105. Trình tự, thủ tục, thời điểm thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đúng thời hạn
	Trình tự, thủ tục, thời điểm thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đúng thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.


	Điều 106. Trình tự, thủ tục thực hiện thỏa thuận thanh lý hợp đồng 
	106.1. Trình tự, thủ tục thực hiện thỏa thuận thanh lý hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 68 Luật PPP. 
106.2. Thời hạn thanh lý hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

	Điều 107. Quyền, nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng
	Quyền, nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

	
	

	

	
XXXII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

	Điều 108. Các quy định khác
	Các quy định khác được quy định tại ĐKCT.
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Phụ lục Hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng bao gồm không giới hạn với các nội dung sau:
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Mặt bằng Công trình là nơi mà việc thực hiện dự án diễn ra. Tính phức tạp của Công trường là do liên quan đến nhiều khía cạnh như kỹ thuật, môi trường và xã hội và do vậy liên quan đến nhiều tài liệu dự án, cụ thể như sau:
1. Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.
2. Nội dung chính của Thuyết minh Thiết kế kỹ thuật được duyệt. 
3. Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) được phê duyệt.
4. Các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. 
5. Các văn bản liên quan khác.
Doanh nghiệp dự án cần phải nghiên cứu các tài liệu này cũng như tuân thủ các điều khoản quy định về trách nhiệm của DNDA đối với mặt bằng trong hợp đồng này để phối hợp với các cơ quan chức năng và tuân thủ theo khi thực hiện. Các nội dung chủ yếu bao gồm:
A. Đặc điểm của mặt bằng
1. Các mô tả về tuyến công trình 
2. Điều kiện địa hình
3. Điều kiện địa chất của dự án
4. Điều kiện khí tượng
5. Điều kiện thuỷ văn
6. Điều kiện vật liệu xây dựng
7. Đất đang có chủ sở hữu
8. Các dân tộc thiểu số
9. Di tích lịch sử và khảo cổ
10. Tiếp cận Mặt bằng làm việc
11. Các tiện ích của Công trình
12. Ranh giới Mặt bằng 
B. Thu hồi đất dự án
1. Phạm vi thu hồi đất của Nhà nước
2. Các chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB
3. Tiến độ thu hồi đất của Nhà nước
4. Quy trình bàn giao mặt bằng
- Trách nhiệm của DNDA
- Trách nhiệm vụ của đại diện Cơ quan có thẩm quyền
5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án

Phụ lục 2. BẢO HIỂM

1. Bảo hiểm liên quan đến xây dựng Công trình Dự án
1.1 DNDA buộc phải mua và duy trì bảo hiểm công trình bắt buộc theo quy định tại Luật xây dựng và các văn bản Pháp luật Việt nam có hiệu lực tại từng thời điểm. Đồng thời, DNDA cũng có nghĩa vụ buộc các Nhà thầu, bao gồm cả Nhà thầu tư vấn, mua và duy trì bảo hiểm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng và bảo hiểm đối với người lao động thi công trên Công trình Dự án và các Bảo hiểm khác (nếu có) theo quy định pháp luật. 
1.2 Phạm vi, điều kiện, mức phí, số tiền bảo hiểm, đối tượng và thời hạn bảo hiểm phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc đối với hoạt động đầu tư xây dựng theo Pháp luật Việt nam. 
1.3 Ngoài các loại bảo hiểm được nêu chi tiết ở phần trên, DNDA và/hoặc Nhà thầu xây dựng sẽ phải mua và duy trì bảo hiểm trách nhiệm công cộng nhằm bảo hiểm thiệt hại về người hoặc thương tật, hay các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này, ngoại trừ các trường hợp mà DNDA được miễn trừ bảo hiểm theo luật điều chỉnh đối với Hợp đồng này.
1.4 Đối với các bảo hiểm như nêu trên đây, CQCTQ cũng phải được đồng bảo hiểm cùng với DNDA và/hoặc Nhà thầu xây dựng.
1.5 Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm có hiệu lực là nước CHXHCN Việt Nam. 
2. Bảo hiểm trong thời gian vận hành 
DNDA tự quyết định việc mua bảo hiểm trong giai đoạn vận hành nhằm đảm bảo khả năng duy trì và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình nêu tại Hợp đồng và nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật. 

Phụ lục 3. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP DỰ ÁN

1. Tên Công ty:
2. Mã số doanh nghiệp	: 
3. Địa chỉ: 
4. Điện thoại: 
5. Vốn điều lệ: 
6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 
[bookmark: _Toc42976272][bookmark: _Toc42976447][bookmark: _Toc42976623][bookmark: _Toc42976797][bookmark: _Toc43120339][bookmark: _Toc43120340][bookmark: _Hlk74319156]

[bookmark: _Toc89460431][bookmark: _Toc89479255][bookmark: _Toc89519593][bookmark: _Toc89520361]Phụ lục 4. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

A. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 
Điều 1. Nguyên tắc
Phương án tài chính, giá bỏ thầu trong HSDT của Nhà đầu tư là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.
Các nguyên tắc thực hiện căn cứ :
· Các quy định của pháp luật có liên quan đến đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư;
· Giá trị phần vốn góp của Nhà nước cho Dự án thông qua đấu thầu là giá trị thanh toán cho Nhà đầu tư;
· Trường hợp bổ sung hạng mục công việc theo yêu cầu của CQCTQ, thì nguồn vốn thực hiện các hạng mục bổ sung này sẽ được lấy trong chi phí dự phòng khối lượng của Dự án từ nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện Dự án (nằm ngoài phần vốn VGF theo phương án tài chính trúng thầu của Nhà đầu tư).Trường hợp cắt giảm hạng mục công việc theo yêu cầu của CQCTQ, thì nguồn vốn Nhà nước và vốn NĐT tham gia thực hiện Dự án sẽ được cắt giảm theo tỷ lệ tương ứng, đồng thời tính toán lại thời gian kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án trên cơ sở Hợp đồng dự án đã ký kết. 
· Việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới dẫn đến kinh phí tăng hoặc giảm do Nhà đầu tư tự chịu hoặc được hưởng; CQCTQ sẽ giám sát nội dung thay đổi này đảm bảo chất lượng công trình.
· Việc điều chỉnh Phương án tài chính tuân thủ quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật.
Điều 2. Tổng mức đầu tư và tổng vốn đầu tư Dự án
2.1 Tổng mức đầu tư 
· Tổng mức đầu tư: (Ghi bằng số và bằng chữ).
Trong đó: 
· Nguồn vốn nhà đầu tư: (Ghi bằng số và bằng chữ).
· Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án: (Ghi bằng số và bằng chữ).
2.2 Tổng vốn đầu tư của Dự án (“Tổng vốn đầu tư”) bao gồm Vốn chủ sở hữu được góp bởi Nhà đầu tư, Phần vốn đầu tư Nhà nước tham gia trong dự án BOT, và các khoản vay mà DNDA/Nhà đầu tư vay từ Các Bên cho vay để tài trợ cho tổng chi phí của Dự án (không bao gồm các khoản vốn lưu động ban đầu).
· Tổng vốn đầu tư Dự án bao gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị; GPMB, TĐC; chi phí quản lý Dự án; tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng và chi phí lãi vay theo quy định pháp luật liên quan. Riêng chi phí QLDA được xác định bao gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư; Nhà đầu tư không được hưởng khoản chi phí QLDA trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chi phí này do CQCTQ quyết định.
· Tổng vốn đầu tư: (Ghi bằng số và bằng chữ và theo loại đồng tiền (nội tệ (VNĐ) và ngoại tệ (theo đồng tiền dự thầu quy định trong trường hợp có sử dụng ngoại tệ)). 
· Trong đó:
+ Chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư: (Ghi bằng số và bằng chữ).
+ Chi phí công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, chi phí của Ban quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí rà phá bom mìn, vật nổ: (Ghi bằng số và bằng chữ)
+ Vốn góp của Nhà nước hỗ trợ chi phí xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi về tài chính (VGF): (Ghi bằng số và bằng chữ)
· Phần vốn nhà đầu tư huy động: (Ghi bằng số và bằng chữ và theo lohà đầu tư huy động: (Ghi bằng số và bằng chữình để đảm bảo tính khả thi về tài chính (VGF): (ầu tư xây dựng;)).) 
+ Vốn chủ sở hữu: (Ghi bằng số và bằng chữ)
+ Vốn vay (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng): (Ghi bằng số và bằng chữ)
Điều 3. Điều chỉnh Dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư 
Trong quá trình quản lý Dự án, CQCTQ có thể điều chỉnh Dự án, Tổng mức đầu tư theo quy định pháp luật. Trường hợp này CQCTQ và Nhà đầu tư đàm phán thông qua Hợp đồng phù hợp với các nguyên tắc pháp luật và Hợp đồng này.
Điều 4.  Cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án
4.1 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng Công trình Dự án (theo phương án tài chính trúng thầu của Nhà đầu tư) bao gồm:
· Phần vốn BOT:
· Phần Nhà nước tham gia trong Dự án BOT:  
+ Chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư: 
+ Chi phí công tác tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, chi phí của Ban quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí rà phá bom mìn, vật nổ;
+ Vốn góp của Nhà nước hỗ trợ chi phí xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi về tài chính (VGF), nếu có.
· Trường hợp có thay đổi về TMĐT, vốn BOT và cơ cấu nguồn vốn đầu tư thì các giá trị trên sẽ được điều chỉnh với tỉ lệ phần trăm tương ứng.
	4.2 Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn vốn chủ sở hữu, huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật và quy định của hợp đồng này để thực hiện dự án theo quy định tại hợp đồng dự án đã ký kết. Việc góp vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.   
	4.3 Trường hợp vốn điều lệ của Doanh nghiệp Dự án thấp hơn mức Vốn chủ sở hữu, Nhà đầu tư, DNDA phải có cam kết huy động, lộ trình tăng vốn điều lệ của DNDA theo quy định pháp luật và Hợp đồng này.
	4.4 Tiến độ góp vốn Chủ sở hữu (vốn CSH) theo Phương án tài chính và quy định của Hợp đồng này. Nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân vốn CSH; giải ngân vốn vay phù hợp với hợp đồng vay vốn và phải đảm bảo Dự án hoàn thành theo đúng tiến độ của Hợp đồng này. Trong mọi trường hợp Nhà đầu tư, Doanh nghiệp Dự án không được để chậm không có vốn chủ sở hữu, vốn vay làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 5 của tháng sau) hoặc khi CQCTQ có yêu cầu, DNDA có trách nhiệm báo cáo các nội dung sau:
(a) Báo cáo tiến độ góp Vốn chủ sở hữu của DNDA theo cam kết trong Hợp đồng và giá trị vốn góp của từng Nhà đầu tư kể từ khi khởi công đến thời điểm báo cáo.
(b) Tài liệu gửi kèm báo cáo:
0. Báo cáo tài chính của DNDA thời điểm báo cáo và phiếu xác nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản thời điểm báo cáo.
0. Bản sao chứng từ để chứng minh việc góp vốn vào DNDA của các Nhà đầu tư.
0. Mua bán và chuyển nhượng phần vốn góp của Doanh nghiệp (Nếu có)
(c) Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng vay, tiến độ huy động vốn vay theo cam kết trong Hợp đồng và thực tế giải ngân vốn vay từ khởi công đến thời điểm báo cáo (theo biểu mẫu được các bên thống nhất trước khi thực hiện báo cáo kỳ đầu tiên theo quy định tại khoản 4.4 của Điều này).
(d) Việc sử dụng và giám sát sử dụng vốn CSH của DNDA được thực hiện theo quy định tại phần Vốn huy động của NĐT Hợp đồng này.
	4.5 Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư làm thay đổi vốn đầu tư và thời hạn Hợp đồng thì Nhà đầu tư, DNDA và CQCTQ thương thảo để giải quyết, ký bổ sung phụ lục điều chỉnh.
	4.6 CQCTQ có quyền:
(a) Kiểm tra năng lực tài chính của Nhà đầu tư, DNDA đảm bảo tiến độ góp Vốn chủ sở hữu và tiến độ huy động vốn vay theo quy định tại khoản 4.4 Điều này;
(b) Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng Dự án trong trường hợp: Nhà đầu tư không huy động kịp thời, đầy đủ được vốn (Vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thực hiện Dự án làm kéo dài tiến độ thực hiện Dự án mà không có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời hạn  sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục của CQCTQ (trừ trường hợp có quy định khác của  CQCTQ).
(c) Trong quá trình thực hiện Dự án, trường hợp Nhà đầu tư, DNDA thay đổi  Ngân hàng hoặc Bên cho vay vốn Dự án phải thực hiện các thủ tục pháp lý đảm bảo đúng yêu cầu của Dự án, các quy định của Hợp đồng Dự án, quy định pháp luật hiện hành và  phải được CQCTQ chấp thuận trên cơ sở sự phù hợp trong việc cam kết thực hiện của Ngân hàng/bên cho vay mới mới và trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng này. 
(d) CQCTQ có quyền giám sát quản lý sử dụng Vốn chủ sở hữu của DNDA đúng mục đích, giám sát tài khoản góp Vốn chủ sở hữu.
Nhà đầu tư, DNDA có trách nhiệm chấp hành, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán, sổ phụ ngân hàng và các tài liệu liên quan cho CQCTQ thực hiện việc giám sát quản lý sử dụng Vốn chủ sở hữu đúng mục đích.
(e) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng Dự án, NĐT phải ký được Hợp đồng Vay vốn theo quy định của hợp đồng và đủ điều kiện giải ngân theo tiến độ dự án.
Điều 5. Quản lý thanh toán phần vốn góp của Nhà nước hỗ trợ chi phí xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi về tài chính (VGF)
5.1 Mức vốn Nhà nước hỗ trợ chi phí xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi về tài chính (VGF) được xác định trên cơ sở kết quả đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án.
Phần vốn hỗ trợ này sẽ được bố trí và giải ngân kịp thời cho Dự án đáp ứng tiến độ. 
5.2 Nguyên tắc giải ngân phần vốn hỗ trợ của Nhà nước (VGF), nếu dự án có phần vốn VGF:
(a) CQCTQ sẽ thực hiện giải ngân VGF sau khi Nhà đầu tư đã giải ngân hết ……% vốn CSH và đủ điều kiện giải ngân phần vốn vay theo quy định Hợp đồng vay;
(b) Vốn VGF sẽ được thanh toán cho khối lượng hoàn thành của các kỳ thanh toán theo giá trị các hạng mục chính xác định tại bảng … của phụ lục này. 
(c) Vốn VGF chỉ được thanh toán cho khối lượng hạng mục hoàn thành đã được CQCTQ xác nhận và theo tỷ lệ các nguồn vốn, giá trị, tiến độ, điều kiện được quy định tại hợp đồng dự án, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5.3 Kiểm soát thanh toán của cơ quan có thẩm quyền đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình theo quy định hiện hành:  
(a) Cơ quan được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản các hồ sơ pháp lý, bao gồm:
Hợp đồng Dự án và các phụ lục hợp đồng Dự án liên quan đến việc thanh toán nếu có (chỉ gửi một lần tại thời điểm đề nghị thanh toán lần đầu);
Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền và các quyết định điều chỉnh dự án nếu có (chỉ gửi một lần tại thời điểm đề nghị thanh toán lần đầu). Kế hoạch vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện Dự án;
Bảng tổng hợp giá trị khối lượng Công việc hoàn thành đề nghị thanh toán theo Hợp đồng Dự án do Nhà đầu tư lập có xác nhận của Cơ quan được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước;
Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của Cơ quan được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước;
Chứng từ chuyển tiền theo quy định của hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính;
Việc phân bổ và kiểm tra phân bổ vốn đầu tư công bố trí hỗ trợ phần chi phí xây dựng Dự án được thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
Tổng số vốn thanh toán cho Nhà đầu tư không được vượt phần vốn đầu tư của Nhà nước hỗ trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, số vốn thanh toán cho Nhà đầu tư trong năm không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho Dự án. Lũy kế số vốn thanh toán cho Dự án không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao.
Thời hạn thanh toán kế hoạch vốn được thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Cơ quan được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc xác định doanh nghiệp dự án đã đảm bảo các điều kiện giải ngân theo quy định tại quy định tại hợp đồng dự án; chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị thanh toán, giám sát và xác định tỷ lệ phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án đã giải ngân theo quy định của hợp đồng dự án; đảm bảo tính hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng.
5.4 Bộ GTVT ủy quyền, giao nhiệm vụ cho ………..(nêu tên cơ quan được ủy quyền) là đại diện cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí cho phần vốn hỗ trợ chi phí xây dựng công trình và thực hiện thanh toán cho Nhà đầu tư/DNDA theo quy định tại các điều khoản của Hợp đồng và Phụ lục này.
Điều 6.  Các khoản chi phí
Doanh nghiệp Dự án có trách nhiệm thu xếp tài chính và thực hiện tất cả các nội dung đáp ứng yêu cầu cho công tác Xây dựng, vận hành, bảo trì Dự án đảm bảo chất lượng Dịch vụ được nêu tại từng nội dung quy định tại Hợp đồng này. 
Đối với các khoản chi phí phát sinh khác, các bên thỏa thuận, đàm phán cụ thể trong hợp đồng về trách nhiệm chi trả và cách thức xử lý để đảm bảo quyền lợi của các Bên.
Điều 7. Các khoản thu
7.1 Các khoản thu bao gồm của Dự án theo quy định của Hợp đồng.
7.2 Đối với các khoản thu ngoài quy định tại khoản 1 và 3 điều này (nếu có), DNDA phải gửi văn bản xin chấp thuận của CQCTQ. 
7.3. Hoàn thuế GTGT: 
Thuế GTGT: Các Bên xác định trong phương án tài chính tính toán hoàn vốn có thuế GTGT đối với doanh thu kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định hiện hành.   
B. QUY TRÌNH THANH TOÁN VGF  
(áp dụng đối với Dự án có phần vốn VGF)
1. Giá trị thanh toán VGF:  
2. Nguyên tắc thanh toán
- Việc thanh toán phần vốn Nhà nước tham gia thực hiện Dự án theo quy định của Hợp đồng; phù hợp với khối lượng, giá trị xây dựng hoàn thành đã được nghiệm thu đồng thời đảm bảo nằm trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm nguồn vốn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các Dự án BOT.
- Trình tự, thủ tục thanh toán tuân thủ theo quy định tại các văn bản pháp luật liên quan.
- Trước khi thực hiện kỳ thanh toán cuối cùng cho khối lượng hoàn thành từng hạng mục công việc chính, DNDA có trách nhiệm đề xuất tỷ lệ thanh toán vốn VGF để đảm bảo giá trị thanh toán đối với hạng mục đó không vượt quá giá trị VGF quy định trong Hợp đồng. 
3. Khối lượng, giá trị thanh toán dự án
- Khối lượng và giá trị thanh toán được thống nhất trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Bảng tổng hợp khối lượng, đơn giá, giá trị thanh toán phải được lập thành phụ biểu đính kèm theo hợp đồng này và được xây dựng trên nguyên tắc: Khối lượng, đơn giá, giá trị thanh toán phải đảm bảo phù hợp về cơ cấu và chính xác về mặt giá trị chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư đã đề xuất.
- Quy trình xác nhận khối lượng hạng mục hoàn thành giữa CQCTQ (hoặc Ban QLDA được CQCTQ ủy quyền thực hiện) và DNDA: Đơn vị được giao dự thảo hợp đồng hoàn thiện chi tiết nội dung này tuân thủ quy định và trình tự đầu tư xây dựng.
4. Trình tự thanh toán
· Bước 1: DNDA gửi hồ sơ yêu cầu thanh toán cho đại diện được ủy quyền của CQCTQ. 
· Bước 2: Đại diện được ủy quyền của CQCTQ gửi hồ sơ thanh toán vốn VGF cho Kho bạc Nhà nước nơi Dự án mở tài khoản.
5.  Hồ sơ yêu cầu thanh toán: (cơ quan được giao dự thảo hợp đồng hoàn thiện chi tiết nội dung này)
6. Theo quy định hiện hành và quy định tại Hợp đồng này.
7. Thời hạn: (cơ quan được giao dự thảo hợp đồng hoàn thiện chi tiết nội dung này)
8. Thời hạn giải ngân của Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản sẽ tuân theo quy định pháp luật có liên quan.


[bookmark: _Toc89460432][bookmark: _Toc89479256][bookmark: _Toc89519594][bookmark: _Toc89520362][bookmark: _Toc39512143][bookmark: _Ref40173632][bookmark: _Ref43385279][bookmark: _Toc43120343][bookmark: _Toc71096611]Phụ lục 5. DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CHẤP THUẬN PHÊ DUYỆT

1. [bookmark: _Toc89460433][bookmark: _Toc89479257][bookmark: _Toc89519845][bookmark: _Toc89520363]Văn bản chấp thuận phê duyệt của CQCTQ
· Các quyết định phê duyệt dự án;
· Các Quyết định phê duyệt liên quan đến công tác lựa chọn Nhà đầu tư;
· Các văn bản liên quan khác.
2. [bookmark: _Toc89460434][bookmark: _Toc89479258][bookmark: _Toc89519846][bookmark: _Toc89520364]Các hồ sơ, văn bản chấp thuận phê duyệt liên quan đến DNDA
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
· Văn bản chấp thuận Các điều kiện chuẩn bị khởi công công trình;
· Các văn bản chấp thuận theo quy định của hợp đồng;
· Giấy phép thi công ...;
· Các văn bản liên quan khác.
3. [bookmark: _Toc89460435][bookmark: _Toc89479259][bookmark: _Toc89519847][bookmark: _Toc89520365]Văn bản chấp thuận phê duyệt của Cơ quan thẩm quyền có liên quan
· Các văn bản chấp thuận của CQCTQ liên quan.
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BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (1)
(Địa điểm), ngày ____ tháng ___ năm _____

Kính gửi: _____ [ghi tên Cơ quan có thẩm quyền ký kết Hợp đồng]
(sau đây gọi là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng)
Theo đề nghị của _____ [ghi tên Nhà đầu tư] (sau đây gọi là Nhà đầu tư) là Nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện Dự án _____ [ghi tên Dự án] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng để thực hiện Dự án nêu trên (sau đây gọi là hợp đồng);(2)
Theo quy định trong Hợp đồng HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà đầu tư phải nộp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng bảo đảm của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi, _____ [ghi tên của ngân hàng] ở _____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại _____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà đầu tư với số tiền là _____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại khoản 28.1 Điều 28 Bảo đảm thực hiện Hợp đồng của Hợp đồng này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng số tiền bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn _____ [ghi số tiền bảo đảm] như đã nêu trên, khi có văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng thông báoNhà đầu tư vi phạm một trong các trường hợp sau đây hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng:
1. DNDA không hoàn thành đủ các Điều kiện tiên quyết trong thời hạn yêu cầu tại Hợp đồng;
2. DNDA vi phạm Hợp đồng trong giai đoạn trước khi bàn giao Công trình Dự án, mà không khắc phục trong thời hạn hợp lý theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
3. DNDA không thanh toán khoản tiền phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng trước khi Công trình Dự án được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng;
4. Trong vòng ______ tháng kể từ ngày hợp đồng Dự án được ký kết, nếu DNDA không ký kết được hợp đồng vay vốn với Bên cho vay đảm bảo phần vốn vay để triển khai Dự án theo quy định tại Hợp đồng;
5. Từ chối thực hiện Hợp đồng sau khi ký kết Hợp đồng;
6. Vi phạm thỏa thuận trong Hợp đồng dẫn đến chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 52 Luật BOT và các điều khoản trong Hợp đồng.
7. Từ chối gia hạn hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày công trình dự án được Cơ quan cấp có thẩm quyền xác nhận công trình hoàn thành chấp thuận đưa vào khai thác sử dụng.
	
	                                        
	ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp Bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.
(2) Nếu ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng bảo đảm yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo đảm thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:
“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà đầu tư] (sau đây gọi là Nhà đầu tư) là Nhà đầu tư trúng thầu Dự án ____ [ghi tên Dự án] đã ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ___ năm ____ (sau đây gọi là Hợp đồng).”
(3) Địa chỉ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


Mẫu: BẢO ĐẢM CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH DỰ ÁN            (1)
(Địa điểm), ngày ____ tháng ___ năm _____
Kính gửi: _____ [ghi tên Cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng]
(sau đây gọi là Cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng)
Theo đề nghị của _____ [ghi tên Nhà đầu tư] (sau đây gọi là Nhà đầu tư) là Nhà đầu tư thực hiện Dự án _____ [ghi tên Dự án];(2)
Theo quy định trong Hợp đồng, Nhà đầu tư phải nộp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng bảo đảm của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện bàn giao công trình dự án theo quy định tại Hợp đồng;
Chúng tôi, _____ [ghi tên của ngân hàng] ở _____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại _____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo đảm cho việc bàn giao lại Dự án của Nhà đầu tư với số tiền là _____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Hợp đồng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng số tiền bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn _____ [ghi số tiền bảo đảm] như đã nêu trên, khi có văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng thông báo Nhà đầu tư vi phạm một trong các trường hợp sau hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của Bảo đảm chuyển giao công trình dự án bàn giao lại:
1. DNDA vi phạm Hợp đồng trong giai đoạn từ trước thời điểm bàn giao một (01) năm đến khi hoàn tất thủ tục bàn giao mà không khắc phục trong thời hạn hợp lý theo yêu cầu của CQCTQ và cấp có thẩm quyền;
2. DNDA không thể thanh toán khoản tiền phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng trước khi công trình được bàn giao;
3. DNDA không đảm bảo chất lượng bảo hành công tác sửa chữa, bảo trì theo quy định của pháp luật và Hợp đồng.
Bảo đảm chuyển giao công trình dự án này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận công trình dự án. 
	
	
	ĐẠI DIỆN 
NGÂN HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)




	I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ


	[bookmark: _Toc98139467]Điều 1. Định nghĩa và các từ viết tắt về các khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án
	Định nghĩa và các từ viết tắt về các khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án.
Định nghĩa và các từ viết tắt về các khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và bối cảnh cụ thể của dự án được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139468]Điều 2. Nguyên tắc giải thích số ít, số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác 
	Nguyên tắc giải thích số ít, số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác trong trường hợp hợp đồng dự án được ký kết với một bên là nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139469]II. MỤC TIÊU, QUY MÔ CỦA DỰ ÁN

	[bookmark: _Toc98139470]Điều 3. Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của dự án
	Nêu mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương, quyết định phê duyệt dự án,…

	[bookmark: _Toc98139471]Điều 4. Quy mô, công suất; dự án thành phần, tiểu dự án, hạng mục của dự án
	Nêu quy mô, công suất; dự án thành phần, tiểu dự án, hạng mục của dự án được theo quyết định phê duyệt chủ trương, quyết định phê duyệt dự án, …

	[bookmark: _Toc98139472]III. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI NGUYÊN KHÁC

	[bookmark: _Toc98139473]Điều 5. Địa điểm thực hiện dự án; kết quả khảo sát địa chất và phương án xử lý
	5.1. Địa điểm thực hiện dự án, bao gồm: Cụ thể địa danh, diện tích sử dụng đất, tài nguyên khác (mặt nước, khoáng sản, …) trong phạm vi dự án và các công trình liên quan theo quyết định phê duyệt chủ trương, quyết định phê duyệt dự án;
5.2. Kết quả khảo sát địa chất và phương án xử lý
Nêu nội dung kết quả khảo sát địa chất và phương án xử lý tại hồ sơ khảo sát, thiết kế của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	[bookmark: _Toc98139474]IV. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

	[bookmark: _Toc98139475]Điều 6. Thời hạn hợp đồng dự án
	Thời hạn hợp đồng dự án căn cứ quyết định phê duyệt dự án và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng. 
Thời hạn hợp đồng dự án có thể bao gồm các mốc thời gian sau:
6.1. Thời gian chuẩn bị khởi công xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng:
6.2. Thời gian xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: 
6.3. Thời gian vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng:
6.4. Thời hạn hợp đồng dự án:
6.5. Các mốc thời gian được nêu tại các khoản 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139476]Điều 7. Các trường hợp được điều chỉnh thời hạn hợp đồng của Dự án
	10.1. Các trường hợp được điều chỉnh thời hạn hợp đồng của Dự án theo quy định tại Điều 51 Luật PPP;
10.2. Các trường hợp điều chỉnh mốc thời gian tại Điều 6 của Hợp đồng này theo quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139477]Điều 8. Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án
	Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án được thực hiện theo quy định tại Mục XXIV Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139478]V. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ, TIẾN ĐỘ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ĐẤT, MẶT NƯỚC, TÀI NGUYÊN KHÁC VÀ CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN

	[bookmark: _Toc98139479]Điều 9. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư
	Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139480]Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
	Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, giám sát, kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139481]Điều 11. Nghĩa vụ của các bên trong việc bảo đảm thu xếp nguồn vốn để thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	Nghĩa vụ của các bên trong việc bảo đảm thu xếp nguồn vốn để thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139482]Điều 12. Điều kiện sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác hoặc công trình có liên quan
	Việc sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác hoặc công trình có liên quan được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139483]Điều 13. Quy định về khai quật và xử lý các hóa thạch, cổ vật, công trình kiến trúc hoặc hiện vật khác trong khu vực dự án và quyền, nghĩa vụ của các bên đối với các hiện vật này
	Trong quá trình xây dựng công trình dự án, trường hợp phát hiện các di vật, cổ vật, hóa thạch, công trình kiến trúc hoặc hiện vật khác trong khu vực dự án, DNDA phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan.


	[bookmark: _Toc98139484]Điều 14. Thời điểm, tiến độ giao đất, cho thuê đất. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao
	14.1. Thời điểm, tiến độ giao đất, cho thuê đất được quy định tại ĐKCT.
14.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139485]Điều 15. Trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp vi phạm	Comment by YTC COMPUTER: Check lại các nội dung phía dưới để đảm bảo nguyên tắc xử lý cho toàn bộ các nội dung tương tự của D
	Trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp vi phạm các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác và các công trình có liên quan được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139486]VI. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ, CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

	[bookmark: _Toc98139487]Điều 16. Yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng cho dự án
	16.1. Nguyên tắc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn
Việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Tiêu chuẩn thực hiện theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.
16.2. Điều kiện áp dụng
Tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) được áp dụng trong Dự án phải đảm bảo các yêu cầu tại khoản 4 Điều 6 Luật Xây dựng và pháp luật liên quan.
16.3. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139488]Điều 17. Các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm dịch vụ công
	Các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định tại ĐKCT.	Comment by YTC COMPUTER: Check lại tiến độ xây dựng thông tư của Vụ PPP

	[bookmark: _Toc98139489]Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong việc giám sát tính tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng.
	Quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong việc giám sát tính tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm dịch vụ công được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139490]VII. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

	[bookmark: _Toc98139491]Điều 19. Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư được duyệt là: [ghi giá trị tổng mức đầu tư dự án theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án]

	[bookmark: _Toc98139492]Điều 20. Cơ cấu nguồn vốn
	Cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án được quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139493]Điều 21. Kế hoạch thu xếp tài chính

	21.1. Vốn chủ sở hữu 
a) Vốn CSH của NĐT tham gia thực hiện dự án bảo đảm không thấp hơn mức vốn quy định tại ĐKCT;
b) Tiến độ góp vốn CSH so với vốn điều lệ của DNDA được quy định tại ĐKCT.
21.2. Nguồn vốn NĐT huy động:
Tổng số vốn vay, bao gồm vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức vay vốn khác (nếu có) không vượt quá tổng số vốn vay theo quy định tại ĐKCT.
21.3. Thời điểm ký kết thỏa thuận về việc lựa chọn nhà đầu tư thay thế giữa cơ quan ký kết hợp đồng, bên cho vay nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (được ký kết đồng thời với hợp đồng cấp tín dụng) được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139494]Điều 22.  Doanh thu trong phương án tài chính
	Doanh thu trong Phương án tài chính:
22.1. Mức doanh thu theo các thời hạn do các bên thỏa thuận được quy định tại ĐKCT.
22.2. Đồng tiền được áp dụng để xác định doanh thu được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139495]Điều 23. Các chỉ tiêu tài chính đầu ra cần đạt được để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án
	Các chỉ tiêu tài chính đầu ra cần đạt được để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139496]Điều 24. Nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc thu xếp tài chính cho dự án
	Nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc thu xếp tài chính cho dự án được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139497]Điều 25. Trách nhiệm của NĐT, DNDA trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thu xếp tài chính
	Trách nhiệm của NĐT, DNDA trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139498]VIII. VỐN NHÀ NƯỚC HỒ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)

	[bookmark: _Toc98139499]Điều 26. Giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quy định khác nếu có tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139500]Điều 27. Cơ sở pháp lý về việc nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; giá trị tài sản công đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng trong dự án.
	Nguồn vốn đầu tư công phải được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm quy định tại khoản 1 khoản 2 khoản 3 Điều 74 Luật PPP; giá trị tài sản công đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng trong dự án PPP.	Comment by user: Thiếu mục b) và c) của K8- PLVI- NĐ 35


	[bookmark: _Toc98139501]Điều 28. Hình thức quản lý, sử dụng phần vốn đầu tư công làm phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	28.1. Hình thức quản lý, sử dụng phần vốn đầu tư công làm phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định tại ĐKCT.
28.2. Nghĩa vụ của DNDA trong việc trình, thẩm định, phê duyệt dự toán đối với phần vốn đầu tư công tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng và Điều 57 của Luật PPP; lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định tại Điều 58 của Luật PPP; thực hiện thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nộp hồ sơ đề nghị thanh toán và thực hiện quyết toán hoàn thành theo từng phương thức quản lý, sử dụng vốn nhà nước (tiểu dự án hoặc hạng mục)

	[bookmark: _Toc98139502]Điều 29. Nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong việc thanh toán cho DNDA
	Nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong việc thanh toán cho doanh nghiệp dự án được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139503]Điều 30. Tiến độ thanh toán cho DNDA
	Tiến độ thanh toán cho doanh nghiệp dự án được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139504]Điều 31. Trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho DNDA.
	Trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho DNDA thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139505]IX. CHIA SẺ PHẦN TĂNG GIẢM DOANH THU (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)

	[bookmark: _Toc98139506]Điều 32. Cơ chế báo cáo doanh thu của doanh nghiệp dự án cho cơ quan ký kết hợp đồng và cơ chế theo dõi doanh thu
	32.1. Cơ chế báo cáo doanh thu của DNDA cho Cơ quan ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 28/2021/NĐ-CP.
32.2. Trường hợp DNDA được Nhà nước giao tài sản công quản lý, sử dụng tài sản công, DNDA thực hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 28/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139507]Điều 33. Các trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu 
	Cơ chế chia sẻ doanh thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 Luật PPP. 


	[bookmark: _Toc98139508]Điều 34. Thời hạn thanh toán phần chia sẻ phần tăng doanh thu
	Thời hạn thanh toán phần chia sẻ phần tăng doanh thu được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP.


	[bookmark: _Toc98139509]Điều 35. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu
	Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 28/2021/NĐ-CP.


	[bookmark: _Toc98139510]X. ƯU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

	[bookmark: _Toc98139511]Điều 36. Ưu đãi đầu tư 
	Ưu đãi đầu tư mà Nhà đầu tư, DNDA được hưởng, bao gồm:
- Các ưu đãi về thuế mà DNDA được hưởng;
- Các ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Các ưu đãi đầu tư khác.
Các ưu đãi trên được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Luật PPP

	[bookmark: _Toc98139512]Điều 37. Bảo đảm đầu tư
	Nhà đầu tư, DNDA được hưởng các bảo đảm đầu tư và thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 80 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139513]Điều 38. Bảo đảm cân đối ngoại tệ (trường hợp áp dụng)
	Bảo đảm cân đối ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật PPP

	[bookmark: _Toc98139514]XI. GIÁ, PHÍ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

	[bookmark: _Toc98139515]Điều 39. Mức giá,  phí sản phẩm, dịch vụ công
	39.1. Mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được quy định tại ĐKCT.
39.2. Phương pháp và công thức điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139516]Điều 40. Các trường hợp, thủ tục điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ
	Các trường hợp, thủ tục điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ được quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139517]Điều 41. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công	Comment by YTC COMPUTER: Nghiên cứu để hoàn thiện nội dung của 03 Điều này (Luật Giá, phí,…)
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công của các bên thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139518]XII. CƠ CẤU LẠI CÁC KHOẢN NỢ (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG)

	[bookmark: _Toc98139519]Điều 42. Điều kiện cơ cấu lại các khoản nợ
	Điều kiện để NĐT cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật và các quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139520]Điều 43. Cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia tăng
	Cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia tăng nếu có trong trường hợp NĐT tái cơ cấu nợ được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139521]XIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN TRƯỚC GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

	[bookmark: _Toc98139522]Điều 44. Thu xếp tài chính
	NĐT, DNDA có nghĩa vụ thu xếp tài chính để đảm bảo tiến độ thực hiện của công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán hoặc các nội dung công việc cần thiết khác. Kế hoạch thu xếp tài chính phải phù hợp với các nội dung quy định tại Mục VII Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139523]Điều 45. Lập thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán
	40.1. Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi và quy định của hợp đồng dự án, doanh nghiệp dự án phải thực hiện lập thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở và dự toán gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật PPP, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để tổ chức thẩm định;
40.2. Doanh nghiệp dự án phê duyệt thiết kế, dự toán quy định tại khoản 40.1 Điều này và gửi cơ quan ký kết hợp đồng các tài liệu sau đây để theo dõi, giám sát:
a) Hồ sơ thiết kế, dự toán đã được phê duyệt;
b) Hồ sơ thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quan chuyên môn.

	[bookmark: _Toc98139524]Điều 46. Các thủ tục xin cấp phép theo quy định 
	41.1 Giấy phép xây dựng công trình: DNDA hoặc tổ chức thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ xin cấp giấy phép xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.
41.2 Tổn thất về thời gian, chi phí do việc thực hiện Dự án không đúng quy định về giấy phép thi công do DNDA tự chịu trách nhiệm, không được tính là chi phí trong Phương án tài chính của Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139525]Điều 47. Cơ chế phối hợp giữa các bên
	Cơ chế phối hợp giữa các bên thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139526]XIV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 

	[bookmark: _Toc98139527]Điều 48. Thực hiện các thủ tục, yêu cầu về thi công xây dựng
	48.1. DNDA chịu trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng công trình dự án bảo đảm các yêu cầu được quy định tại ĐKCT.
48.2. Nhà thầu ký hợp đồng với DNDA phải tuân thủ các nội dung  yêu cầu về thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 48.1 của điều này đối với các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.
48.3. CQCTQ, các cơ quan chức năng của nhà nước có quyền kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Điều này, xử lý vi phạm theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

	[bookmark: _Toc98139528]Điều 49. Phương án tổ chức xây dựng công trình tạm, phụ trợ (nếu có)
	Phương án tổ chức xây dựng công trình tạm, phụ trợ thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139529]Điều 50. Lựa chọn nhà thầu trong quá trình xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

	50.1 DNDA có trách nhiệm:
(a) Ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 58 Luật PPP;
(b) Thực hiện các nội dung trong việc lựa chọn nhà thầu theo quy định tại ĐKCT.
50.2. CQCTQ hoặc cơ quan được CQCTQ ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

	[bookmark: _Toc98139530]Điều 51. Chế độ quản lý chất lượng và giám sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (bao gồm công trình thuộc tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công trong dự án)
	51.1.	DNDA có nghĩa vụ tổ chức quản lý toàn diện chất lượng công trình xây dựngvà giám sát, nghiệm thu công trình hệ thống cơ sở hạ tầng từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện Dự án đến khi bàn giao đưa Công trình Dự án vào khai thác, sử dụng và trong giai đoạn bảo hành theo đúng pháp luật liên quan và các quy định khác tại ĐKCT nếu có.
51.2.	Quyền và trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng trong công tác quản lý chất lượng và giám sát, nghiệm thu công trình hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại Khoản 8 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 và các quy định khác tại ĐKCT.
51.3. Quản lý chất lượng và giám sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

	[bookmark: _Toc98139531]Điều 52. Hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Nội dung hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Điều 76 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139532]Điều 53. Thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Trình tự, thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Điều 13, các khoản 1, 4 và 5 Điều 14, Điều 15 Nghị định 28/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139533]Điều 54. Giám định và kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	Các bên có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung giám định và kiểm định theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan;


	[bookmark: _Toc98139534]Điều 55. Cơ chế phối hợp giữa các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.
	Cơ chế phối hợp giữa các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139535]XV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH, KINH DOANH CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

	[bookmark: _Toc98139536]Điều 56. Điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	56.1. DNDA có trách nhiệm:
a) Hoàn thành xây dựng công trình dự án, tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, báo cáo để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
b) Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ
 lục IX Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trình CQCTQ xác nhận để tổ
 chức vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.
56.2. CQCTQ có trách nhiệm kiểm tra các nội dung DNDA thực hiện tại Khoản 56.1 Điều này và xác nhận hoàn thành công trình. 

	[bookmark: _Toc98139537]Điều 57. Nghĩa vụ của DNDA trong việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng một cách liên tục, ổn định.
	Nghĩa vụ của DNDA trong việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng một cách liên tục, ổn định được thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139538]Điều 58. Việc thu xếp bảo hiểm, bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	58.1. Bảo hiểm trong quá trình vận hành, khai thác: 
Bảo hiểm trong quá trình vận hành, khai thác được thực hiện theo quy định tại ĐKCT.
DNDA tự quản lý rủi ro trong giai đoạn vận hành, khai thác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. DNDA có thể mua Bảo hiểm trong quá trình vận hành, khai thác bằng chi phí của mình cho Công trình Dự án từ một công ty bảo hiểm được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp DNDA mua Bảo hiểm, DNDA có nghĩa vụ thông báo cho CQCTQ về loại Bảo hiểm và phạm vi Bảo hiểm đã mua, đồng thời cung cấp CQCTQ một bản sao có chứng thực của hợp đồng Bảo hiểm đó.
58.2. Bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.
DNDA có trách nhiệm bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139539]Điều 59. Tổ chức vận hành, bảo dưỡng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Tổ chức vận hành, bảo dưỡng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139540]Điều 60. Điều kiện, biện pháp giải quyết khi tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng và các trường hợp khác
	Điều kiện, biện pháp giải quyết khi tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng và các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

	[bookmark: _Toc98139541]Điều 61. Quyền, nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng trong việc kiểm tra giám sát nghĩa vụ của DNDA trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Cơ quan ký kết hợp đồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với DNDA thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này;


	[bookmark: _Toc98139542]XVII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

	[bookmark: _Toc98139543]Điều 62. Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi chuyển giao
	62.1. Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi chuyển giao thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định 35/2021/NĐ-CP;
62.2. Quyền và nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng về nội dung này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139544]Điều 63. Trình tự, thủ tục liên quan trong giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.
	Trình tự, thủ tục liên quan trong giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139545]Điều 64. Chế độ cho người lao động tại DNDA khi chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng

	Các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chế độ cho người lao động tại DNDA khi chuyển giao công trình cơ sở hạ tầng trong kế hoạch chuyển giao công nghệ, lao động, hồ sơ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho cơ quan ký kết hợp đồng hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139546]XVII. QUYỀN, NGHĨA VỤ KHÁC CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

	[bookmark: _Toc98139547]Điều 65. Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh đối với nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng
	Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139548]Điều 66. Nghĩa vụ của NĐT và giới hạn trách nhiệm của NĐT đối với các trách nhiệm của DNDA trong Hợp đồng
	Nghĩa vụ của NĐT và giới hạn trách nhiệm của NĐT đối với các trách nhiệm của DNDA trong Hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139549]Điều 67. Nghĩa vụ của DNDA trong việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án với cơ quan ký kết hợp đồng
	DNDA có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139550]Điều 68. Nghĩa vụ của DNDA trong việc bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của người lao động, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác
	68.1. Trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động của DNDA theo quy định tại ĐKCT.
68.2. DNDA chịu trách nhiệm trước CQCTQ và trước pháp luật về việc quản lý tài nguyên, môi trường xây dựng được quy định tại ĐKCT;
68.3. DNDA có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ để bảo đảm sức khỏe người lao động theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

	[bookmark: _Toc98139551]Điều 69. Nghĩa vụ của Các Bên đối với việc bảo mật thông tin, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của CQCTQ, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm toán, giám sát
	Các bên ký kết hợp đồng có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của CQCTQ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, giám sát. Nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của Các Bên được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139552]XVIII. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

	[bookmark: _Toc98139553]Điều 70. Giá trị, thời gian có hiệu lực, các trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng.
	70.1. Giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT;
70.2. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT;
70.3. Các trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139554]Điều 71. Trách nhiệm của NĐT, DNDA đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng
	71.1. Trách nhiệm của NĐT, DNDA đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định tại ĐKCT. 
71.2. Trong trường hợp NĐT, DNDA không thực hiện nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 71.1 Điều này, CQCTQ sẽ xử lý theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139555]XIX. QUY ĐỊNH VỀ PHẠT HỢP ĐỒNG

	[bookmark: _Toc98139556]Điều 72. Các trường hợp phạt hợp đồng
	72.1 Vi phạm hợp đồng của DNDA:
DNDA bị áp dụng phạt hợp đồng khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng được nêu tại ĐKCT.
72.2 Vi phạm hợp đồng của Cơ quan ký kết hợp đồng
Cơ quan ký kết hợp đồng bị áp dụng phạt hợp đồng khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng được nêu tại ĐKCT. 
72.3 Vi phạm nghiêm trọng của Các Bên ký kết hợp đồng được quy định tại ĐKCT theo quy định tại khoản 2 Điều 423 Bộ luật Dân sự.

	[bookmark: _Toc98139557]Điều 73. Hình thức phạt hợp đồng
	Các hình thức phạt hợp đồng bao gồm:
73.1. Phạt tiền: đối với các trường hợp vi phạm được quy định tại ĐKCT;
73.2. Tạm dừng việc khai thác, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: đối với các trường hợp vi phạm (bao gồm thời điểm áp dụng, thời hạn phạt và thủ tục thực hiện) được tại quy định tại ĐKCT.
73.3. Các hình thức khác được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139558]XX. DOANH NGHIỆP DỰ ÁN

	[bookmark: _Toc98139559]Điều 74. Mô hình tổ chức, hoạt động của DNDA
	Mô hình tổ chức, hoạt động của DNDA tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật PPP.


	[bookmark: _Toc98139560]Điều 75. Vốn điều lệ của DNDA
	Vốn điều lệ của DNDA tuân thủ quy định pháp luật doanh nghiệp và tại điểm b khoản 21.1 Điều 21 Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139561]Điều 76. Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc góp vốn CSH
	Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc góp vốn CSH thực hiện theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 Luật PPP và tuân thủ nội dung tại điểm b khoản 21.1 Điều 21 Hợp đồng này.


	[bookmark: _Toc98139562]Điều 77. Quyền và nghĩa vụ của NĐT khi chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu tư khác
	Quyền và nghĩa vụ của NĐT khi chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp tương đương với việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP thực hiên theo quy định tại Điều 54 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139563]XXI. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

	[bookmark: _Toc98139564]Điều 78. Việc áp dụng hình thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu của DNDA, vốn hợp pháp khác
	78.1. DNDA huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu của DNDA thực hiện theo quy định tại Điều 78 Luật PPP; 
78.2. Các hình thức huy động vốn hợp pháp khác thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139565]Điều 79. Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm, phương thức phát hành trái phiếu của DNDA
	Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm, phương thức phát hành trái phiếu của DNDA được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 28/2021/NĐ-CP

	[bookmark: _Toc98139566]Điều 80. Giá trị vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác
	Giá trị vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139567]XXII. TÀI SẢN, QUYỀN THẾ CHẤP

	[bookmark: _Toc98139568]Điều 81. Quy định về tài sản: quyền sở hữu, quản lý, khai thác tài sản hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án; tài sản không được phép thế chấp
	81.1. Việc quản lý, khai thác tài sản hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại Điều 62 và khoản 1 Điều 63 Luật PPP.
81.2. Tài sản không được phép thế chấp bao gồm: các tài sản không thuộc quyền sở hữu của NĐT, DNDA; các tài sản được hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án ngoại trừ quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của DNDA.


	[bookmark: _Toc98139569]Điều 82. Quyền của DNDA trong việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của DNDA
	DNDA được quyền thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của  DNDA theo quy định của pháp luật. Việc thế chấp tài sản này không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139570]Điều 83. Quyền của DNDA trong việc thế chấp quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng
	Quyền của DNDA trong việc thế chấp quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 80 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139571]Điều 84. Trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng phối hợp với bên cho vay trong việc lựa chọn NĐT thay thế để tiếp nhận quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Căn cứ phạm vi công việc còn lại của Hợp đồng cần thực hiện, Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm phối hợp với bên cho vay trong việc lựa chọn nhà đầu tư thay thế để thực hiện dự án. Việc xác định và thực hiện chỉ định nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Điều 67 và Điều 68 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139572]XXIII. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

	[bookmark: _Toc98139573]Điều 85. Các trường hợp được xem xét sửa đổi Hợp đồng dự án
	Các trường hợp được xem xét sửa đổi Hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật PPP và các Mục XXIV, XXV, XXVI của Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139574]Điều 86. Trình tự sửa đổi hợp đồng
	Trình tự thực hiện sửa đổi hợp đồng dự án được quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139575]Điều 87. Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi sửa đổi hợp đồng
	Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi sửa đổi hợp đồng theo quy định tại ĐCKT.
 

	[bookmark: _Toc98139576]XXIV. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG DO HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN

	[bookmark: _Toc98139577]Điều 88. Điều kiện xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản
	Điều kiện xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản được thực hiện theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ quy định khoản 1 Điều 420 Bộ luật Dân sự.

	[bookmark: _Toc98139578]Điều 89. Thỏa thuận về sửa đổi Hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản
	Thỏa thuận về sửa đổi Hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản thực hiện theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 420 Bộ luật Dân sự.

	[bookmark: _Toc98139579]Điều 90. Quy định về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận
	Quy định về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 420 Bộ luật Dân sự.

	[bookmark: _Toc98139580]Điều 91. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139581]XXV. SỬA ĐỔI HỢP ĐỐNG DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

	[bookmark: _Toc98139582]Điều 92. Quy định các trường hợp bất khả kháng, điều kiện xác định sự kiện bất khả kháng
	92.1 Các trường hợp bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn, những sự kiện hay trường hợp bất thường thuộc loại được quy định tại ĐKCT.
92.2. Điều kiện xác định sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 

	[bookmark: _Toc98139583]Điều 93. Quy trình xử lý trong trường hợp bất khả kháng
	Quy trình xử lý trong trường hợp bất khả kháng được quy định tại ĐKCT.


	[bookmark: _Toc98139584]Điều 94. Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng
	Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng được quy định tại ĐKCT, tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139585]Điều 95. Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
	Các Bên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139586]Điều 96. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139587]XXVI. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG DO QUY HOẠCH, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THAY ĐỔI

	[bookmark: _Toc98139588]Điều 97. Quy định các trường hợp, điều kiện xác định các trường hợp thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng dự án 
	97.1 Các trường hợp thay đổi chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng dự án được quy định tại ĐKCT.
97.2 Điều kiện để xác định các trường hợp thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng dự án được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 và điểm d khoản 3 Điều 51 của Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139589]Điều 98. Cơ sở, tài liệu chứng minh doanh thu của DNDA bị sụt giảm so với mức doanh thu trong PATC do thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật.
	Cơ sở, tài liệu chứng minh doanh thu của DNDA bị sụt giảm so với mức doanh thu trong PATC do thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật theo quy định tại Điều 51 và 82 Luật PPP được quy định tại Điều 17 Nghị định 28/2021/NĐ-CP

	[bookmark: _Toc98139590]Điều 99. Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng, áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật
	Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng, áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu áp dụng) khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật thực hiện theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 82 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139591]Điều 100. Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
	Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139592]Điều 101. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139593]XXVII. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

	[bookmark: _Toc98139594]Điều 102. Các trường hợp được xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Các trường hợp được xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139595]Điều 103. Công thức xác định mức chi phí xử lý tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Công thức hoặc cách thức xác định mức chi phí xử lý tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được quy định như sau:
103.1.	Trường hợp chấm dứt hợp đồng Dự án trước thời hạn tại điểm b khoản 2 Điều 52 Luật PPP hoặc do Cơ quan ký kết hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 67.3 Điều 67 Hợp đồng này, Cơ quan ký kết hợp đồng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn nhà nước theo quy định của pháp luật để thanh toán kinh phí mua lại hoặc chi trả bồi thường chấm dứt hợp đồng cho DNDA.
Việc chi trả bồi thường chấm dứt hợp đồng hoặc thanh toán kinh phí mua lại cho DNDA thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 82 Nghị định 35/2021/NĐ-CP. 
103.2.	Trường hợp chấm dứt hợp đồng Dự án trước thời hạn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 52 Luật PPP hoặc do lỗi của NĐT, DNDA vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 67.3 Điều 67 Hợp đồng này, thì Nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho Nhà đầu tư thay thế. 
103.3.	Trường hợp chấm dứt hợp đồng Dự án trước thời hạn theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 2 Điều 52 Luật PPP, Các Bên thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng.
103.4. Cách thức, công thức xác định mức chi phí xử lý cho các trường hợp quy định tại khoản 103.2 và khoản 103.3 Điều này được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139596]Điều 104. Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139597]Điều 105. Việc kiểm kê, chuyển giao tài sản, thanh toán cho các bên liên quan tương ứng với từng trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Việc kiểm kê, chuyển giao tài sản, thanh toán cho các bên liên quan tương ứng với từng trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139598]Điều 106. Giới hạn trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
	Giới hạn trách nhiệm của Cơ quan ký kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

	[bookmark: _Toc98139599]XXVIII. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

	[bookmark: _Toc98139600]Điều 107. Pháp luật điều chỉnh
	Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng, văn bản có liên quan được ký kết giữa Cơ quan ký kết hợp đồng với NĐT, DNDA thực hiện theo quy định tại ĐKCT tuân thủ Điều 55 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139601]Điều 108. Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên đối với các vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định
	Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Các Bên đối với các vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định được quy định tại ĐKCT.

	[bookmark: _Toc98139602]XXIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

	[bookmark: _Toc98139603]Điều 109. Cơ chế giải quyết tranh chấp 
	Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng dự án và tranh chấp giữa DNDA với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện Dự án thực hiện theo quy định tại Điều 97 Luật PPP.

	[bookmark: _Toc98139604]XXX. CHẤM DỨT, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

	[bookmark: _Toc98139605]Điều 110. Trình tự, thủ tục, thời điểm thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đúng thời hạn
	Trình tự, thủ tục, thời điểm thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đúng thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.


	[bookmark: _Toc98139606]Điều 111. Trình tự, thủ tục thực hiện thỏa thuận thanh lý hợp đồng 
	111.1. Trình tự, thủ tục thực hiện thỏa thuận thanh lý hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật PPP. 
111.2. Thời hạn thanh lý hợp đồng dự án thực hiện theo quy định tại ĐKCT, tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật PPP. 

	[bookmark: _Toc98139607]Điều 112. Quyền, nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng
	Quyền, nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 

	[bookmark: _Toc98139608]XXXI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

	[bookmark: _Toc98139609]Điều 113. Các quy định khác
	Các quy định khác được quy định tại ĐKCT.





	PHẦN III. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG




	A. Các quy định chung

	[bookmark: _Toc98139610]ĐKCT 1

	1.1. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện “Các khái niệm, từ ngữ sử dụng trong hợp đồng”: 
1.2. Trong mẫu hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- “Các Bên” là ;
- “Cơ quan có thẩm quyền” là: ...;
- “Cơ quan ký kết hợp đồng”là: ....;
- “Nhà đầu tư” (NĐT): là ….;
- ......




	[bookmark: _Toc98139611]ĐKCT 2
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này

	[bookmark: _Toc98139612]ĐKCT 3
	Mục tiêu và quy mô của Dự án:

3.1. Mục tiêu của Dự án: [ghi mục tiêu dự án theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án và các nội dung được các bên thống nhất, điều chỉnh sau đàm phán hợp đồng, nếu có].
3.2. Quy mô : [ghi quy mô theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án và các nội dung được các bên thống nhất, điều chỉnh sau đàm phán hợp đồng nếu có.) 

	[bookmark: _Toc98139613]ĐKCT 4
	Địa điểm thực hiện dự án: ghi theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án

	[bookmark: _Toc98139614]ĐKCT 5
	Căn cứ hồ sơ khảo sát, thiết kế, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung chi tiết phù hợp.

	[bookmark: _Toc98139615]ĐKCT 6.5
	Căn cứ quyết định phê duyệt dự án và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139616]ĐKCT 7.2
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139617]ĐKCT 9
	Căn cứ Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được nêu tại Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung cho phù hợp. 

	[bookmark: _Toc98139618]ĐKCT 10
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quyết định phê duyệt dự án, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này với các nội dung như:
10.1.	UBND địa phương nơi có Dự án thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật PPP;
10.2. Cơ quan ký kết hợp đồng có nghĩa vụ phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến bồi thường GPMB, TĐC theo quy định của pháp luật và các quy định trong Hợp đồng này. 
10.3. DNDA có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Chủ đầu tư theo quy định của Luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan; phối hợp với UBND địa phương nơi có Dự án thực hiện các nội dung liên quan đến GPMB, TĐC cho Dự án này và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả Dự án. 
10.4. Chi tiết phạm vi mặt bằng, thời điểm giao mặt bằng và tiến độ giao mặt bằng theo đặc điểm dự án sẽ được Bên mời thầu hoàn thiện phù hợp (hoặc trong Phụ lục riêng nếu cần thiết);
10.5. Các nội dung khác.

	[bookmark: _Toc98139619]ĐKCT 11
	Căn cứ quy định hiện hành, quyết định phê duyệt dự án và kết quả thương thảo hợp đồng giữa Các Bên, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139620]ĐKCT 12
		Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quyết định phê duyệt dự án, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này với các nội dung như:
12.1. Việc sử dụng đất, tài nguyên phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm pháp luật đất đai, pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, khoáng sản và các pháp luật liên quan. Quyền sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác hoặc công trình có liên quan theo quy định tại Hợp đồng này chỉ tồn tại cho mục đích duy nhất để thực hiện Dự án. 
12.2. Trong trường hợp vì mục đích Dự án, DNDA có nhu cầu thực hiện các quyền liên quan đến việc tiếp cận phần đất, mặt nước, tài nguyên khác hoặc công trình bên ngoài phạm vi dự án thì DNDA thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật liên quan.

	[bookmark: _Toc98139621]ĐKCT 14.1
	Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng về tiến độ triển khai thực hiện dự án, Bên mời thầu hợp đồng hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139622]ĐKCT 14.2
	Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng về tiến độ triển khai thực hiện dự án, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này với các nội dung như: 
a) Quyền và nghĩa vụ của CQCTQ
- Phối hợp cùng DNDA giải quyết các tình huống phát sinh về quản lý, sử dụng diện tích đất được giao trong quá trình thực hiện dự án đối với chính quyền các địa phương theo các quy định trong hợp đồng;
- Và các nhiệm vụ khác được pháp luật quy định.
b) Quyền và nghĩa vụ của DNDA:
- Quản lý hồ sơ liên quan đến mặt bằng, bao gồm hồ sơ di dời công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan;
- Sau ngày tiếp nhận mặt bằng, DNDA chịu toàn bộ trách nhiệm quản lý về mặt bằng đã nhận bàn giao để phục vụ Dự án, bao gồm:
+ Không sử dụng mặt bằng cho các mục đích ngoài quy định của hợp đồng;
+ Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục để thu hồi, bảo vệ mặt bằng thi công tuân thủ trình tự pháp luật;
+ Bảo vệ sự toàn vẹn của mặt bằng theo đúng hồ sơ bàn giao trong suốt quá trình thực hiện dự án, bàn giao lại toàn bộ mặt bằng (bao gồm các cọc mốc GPMB được bàn giao theo hồ sơ thiết kế) cho cơ quan quản lý sau khi kết thúc hợp đồng. Trong trường hợp mặt bằng dự án bị xâm phạm, DNDA có trách nhiệm báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương để giải quyết;
+ DNDA phải chịu trách nhiệm về mọi ảnh hưởng đến người và thiết bị, tài sản hoạt động trong phạm vi mặt bằng đã tiếp nhận;
+ Đối với phạm vi mặt bằng DNDA được phép sử dụng để phục vụ công tác xây dựng dự án, DNDA phải hoàn trả phạm vi này theo đúng hiện trạng khi tiếp nhận mặt bằng từ địa phương trước khi đưa công trình vào vận hành, khai thác.

	[bookmark: _Toc98139623]ĐKCT 15
	Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng về tiến độ triển khai thực hiện dự án, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139624]ĐKCT 16.3
	Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện khoản này với các nội dung như: quy định về điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án,…

	[bookmark: _Toc98139625]ĐKCT 17
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quyết định phê duyệt dự án và các quyết định khác có liên quan, Bên mời thầu lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng làm cơ sở để các Bên thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án

	[bookmark: _Toc98139626]ĐKCT 18
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quyết định phê duyệt dự án, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với Điều 17

	[bookmark: _Toc98139627]ĐKCT 20
	Cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án bao gồm:
- Giá trị phần vốn Chủ sở hữu;
- Giá trị  phần vốn do Nhà đầu tư huy động;
- Giá trị phần vốn Nhà nước trong Dự án.
[Căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư và kết quả thương thảo hợp đồng Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này]

	[bookmark: _Toc98139628]ĐKCT 21.1 a
	b) Vốn CSH của NĐT tham gia thực hiện dự án bảo đảm không thấp hơn [ghi giá trị phần vốn CSH mà NĐT phải góp phù hợp với ĐKCT 20 trên].

	[bookmark: _Toc98139629]ĐKCT 21.1 b
	Căn cứ các quy định pháp luật hiện hàn, kết quả lựa chọn NĐT và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu quy định tiến độ góp vốn CSH so với vốn điều lệ của DNDA như: 
Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được góp theo tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu sẽ góp vào vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án thấp hơn mức vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết huy động, hợp đồng dự án phải bao gồm lộ trình tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án, phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

	ĐKCT 21.2
	Tổng số vốn vay, bao gồm vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức vay vốn khác (nếu có) không vượt quá [ghi mức vốn quy định tại ĐKCT 20 trên]

	ĐKCT 21.3
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tính chất của từng dự án, Bên mời thầu đề xuất hình thức xử lý phù hợp đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng này.

	ĐKCT 22.1
	Căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này;

	[bookmark: _Toc98139630]ĐKCT 22.2
	Căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này;

	[bookmark: _Toc98139631]ĐKCT 23
	Căn cứ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139632]ĐKCT 24
	Căn cứ quy định pháp luật, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện khoản này với các nội dung như: 
a) Nguồn vốn Chủ sở hữu
- NĐT có trách nhiệm góp vốn CSH hợp pháp theo quy định của hợp đồng này đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án.
- Tiến độ huy động vốn CSH phải đáp ứng:
+ Yêu cầu về vốn CSH quy định tại Phương án tài chính. Trước khi ký Hợp đồng, NĐT, DNDA có trách nhiệm xây dựng Bảng Kế hoạch thực hiện, tiến độ huy động vốn CSH, tiến độ giải ngân, thanh toán, căn cứ vào: (i) tiến độ giải ngân theo PATC trúng thầu; (ii) yêu cầu huy động vốn vay, (iii) kế hoạch vốn nhà nước các năm thực hiện dự án… đáp ứng tiến độ giải ngân, thanh toán phù hợp quy định và tiến trình thực hiện của Dự án báo cáo CQCTQ xem xét, chấp thuận 
+ Mức vốn điều lệ đăng ký không được thấp hơn [ghi giá trị mức vốn Điều lệ quy định].
- Khi thành lập DNDA, mức vốn điều lệ đăng ký và tiến độ huy động vốn phải đáp ứng yêu cầu của Dự án và nội dung quy định tại Điều này. Trường hợp vốn điều lệ đăng ký lần đầu của DNDA thấp hơn mức vốn CSH yêu cầu [ghi giá trị theo yêu cầu], NĐT phải có Văn bản cam kết thực hiện việc tăng vốn điều lệ của DNDA đáp ứng yêu cầu tại bảng tiến độ huy động vốn phù hợp với điểm Tiết 2 Điểm a khoản 24.5 Điều này.
b) Nguồn vốn NĐT huy động 
- Nhà đầu tư, DNDA chịu trách nhiệm huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật và quy định của hợp đồng dự án để thực hiện dự án theo quy định tại hợp đồng dự án đã ký kết;
- Hợp đồng vay phải đảm bảo có hiệu lực và có thể giải ngân ngay, phù hợp với tiến độ thực hiện và thanh toán theo quy định và các văn bản chấp thuận của CQCTQ nếu có;
- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP phải hoàn thành thu xếp tài chính; đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 18 tháng. Trường hợp NĐT không đáp ứng điều kiện này thì áp dụng hình thức xử lý theo quy định pháp luật hiện hành và tính chất của từng dự án, như: [Bên mời thầu đề xuất hình thức xử lý phù hợp đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng này.]
c) Báo cáo tình hình huy động vốn
Trong thời gian theo quy định [tần suất/thời hạn báo cáo theo kết quả thương thảo] , DNDA có trách nhiệm báo cáo Cơ quan ký kết hợp đồng về tình hình huy động/giải ngân vốn chủ sở hữu, huy động/giải ngân vốn vay (kèm theo các tài liệu xác thực cần thiết).
d) Các nghĩa vụ khác.

	[bookmark: _Toc98139633]ĐKCT 25
	Trong trường hợp NĐT, DNDA vi phạm nghĩa vụ được nêu tại Điều 24 Hợp đồng này thì NĐT, DNDA phải tuân thủ các hình thức xử lý vi phạm được quy định tại Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139634]ĐKCT 26
	Trong trường hợp có quy định khác so với kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139635]ĐKCT 28.1
	Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 70 Luật PPP và Điều 24 Nghị định 35/2021/NĐ-CP và quyết định phê duyệt dự án, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này: 

	[bookmark: _Toc98139636]ĐKCT 29
	Căn cứ quy định tại các điều 7, 8, 9 Nghị định 28/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này đảm bảo phù hợp với tính chất và loại hợp đồng dự án.

	[bookmark: _Toc98139637]ĐKCT 30
	Căn cứ quy định pháp luật, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm quy định tại Điều 27 Hợp đồng này, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139638]ĐKCT 31
	Căn cứ quy định pháp luật, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139639]ĐKCT 39.1
	Căn cứ quyết định phê duyệt quả lựa chọn nhà đầu tư và kết quả thương thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139640]ĐKCT 39.2 
	Căn cứ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Phương án tài chính và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139641]ĐKCT 40
	Căn cứ các quy định pháp luật về giá, phí; các quy định pháp luật khác có liên quan; quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139642]ĐKCT 42
	Căn cứ các quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, các bên ký kết Hợp đồng thống nhất các điều kiện tái cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp 

	[bookmark: _Toc98139643]ĐKCT 43
	Căn cứ các quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này với các nội dung như:

Trường hợp NĐT tái cơ cấu nợ bằng chuyển nhượng vốn góp cổ phần sau giai đoạn xây dựng đối với các dự án có cấu phần xây dựng mà có phát sinh lợi nhuận gia tăng, CQCTQ và NĐT thống nhất thỏa thuận cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia tăng so với phần vốn góp cổ phần theo phương án tài chính trong Hợp đồng đã ký kết.	Comment by Hoa Huynh: Nội dung này tạm thời dự thảo, sẽ xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính.

	[bookmark: _Toc98139644]ĐKCT 47
	Căn cứ quyết định phê duyệt quả lựa chọn nhà đầu tư và kết quả thương thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này;

	[bookmark: _Toc98139645]ĐKCT 48.1
	Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về xây dựng cũng như pháp luật khác, Bên mời thầu hoàn thiện khoản này với các nội dung như:
[DNDA có nghĩa vụ phải:
- Lựa chọn Nhà thầu đủ yêu cầu về năng lực (bao gồm cả việc tự thực hiện nếu đủ năng lực) để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác theo quy định tại Hợp đồng này và các quy định của pháp luật về xây dựng
- Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật
- Bảo đảm chất lượng theo quy định của thiết kế Dự án;
- Tuân thủ tiến độ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này bao gồm cả các thỏa thuận điều chỉnh tiến độ (nếu có);
- Bảo đảm an toàn trong xây dựng bao gồm: an toàn công trình (bao gồm cả công trình dân sinh, công trình hạ tầng kỹ thuật khác...), an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh, an toàn xã hội phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;
- Bảo đảm giao thông và an toàn giao thông;
- Bảo đảm thực hiện đồng bộ công trình và từng bộ phận, hạng mục công trình;
- Không vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng cũng như pháp luật khác có liên quan;
- Có biện pháp bảo đảm an toàn cho các Công trình Dự án. DNDA hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến yêu cầu bồi thường, sửa chữa và các trách nhiệm có liên quan khác trong trường hợp gây ảnh hưởng đến công cộng, bên thứ ba; và
- Lập Hệ thống quản lý chất lượng của DNDA và Nhà thầu; kế hoạch và biện pháp quản lý chất lượng theo quy định, gửi CQCTQ để kiểm tra theo dõi.
-	Quản lý chất lượng trong công tác khảo sát xây dựng, thiết kế công trình xây dựng.
-	Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định.
-	Tổ chức thực hiện theo các quy định về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành, sử dụng công trình theo quy định của CQCTQ và các cơ quan có thẩm quyền.
-	Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.
-	Tổ chức quản lý chất lượng, phòng thí nghiệm hợp chuẩn, bảo hành công trình xây dựng và thực hiện các trách nhiệm của Chủ đầu tư.
-	Tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng trước khi nghiệm thu hoàn thành Công trình Dự án.
-	Tổ chức lập Hồ sơ hoàn thành công trình, lưu trữ Hồ sơ thiết kế, Hồ sơ hoàn công công trình bảo đảm đúng quy định.
-	Giao nộp CQCTQ hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định.
-	Báo cáo CQCTQ, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương về các nội dung sau trong thời gian xây dựng Dự án:
-	Quản lý chất lượng công trình theo quy định 
- Các nội dung khác]

	[bookmark: _Toc98139646]ĐKCT 49
	Căn cứ quy định tại Luật xây dựng và các quy định pháp luật khác liên quan, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139647]ĐKCT 50.1 b
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện với các nội dung chủ yếu như sau:
[- DNDA có trách nhiệm trình CQCTQ xem xét, có ý kiến trước khi DNDA phê duyệt theo quy định đối với các nội dung sau:
+ Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.
+ Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án.
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.
- Gửi kết quả lựa chọn Nhà thầu cho CQCTQ theo đúng quy định;
- Trong quá trình thực hiện DNDA tuân thủ quy định đấu thầu (nếu áp dụng) và xây dựng, các quy định pháp luật hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có;
- Các nội dung khác;	Comment by HOAIDUC: Đức check lại
]

	[bookmark: _Toc98139648]ĐKCT 51.1
	Căn cứ quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021, kết quả thương thảo hợp đồng và quy định pháp luật khác có liên quan, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139649]ĐKCT 51.2
	Căn cứ quy định tại các điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021, kết quả thương thảo hợp đồng và quy định pháp luật khác có liên quan, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139650]ĐKCT 50
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án.

	[bookmark: _Toc98139651]ĐKCT 57
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với tính chất của dự án.

	[bookmark: _Toc98139652]ĐKCT 58.1
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung khoản này với nội dung như:
a) DNDA tự quản lý rủi ro trong giai đoạn vận hành, khai thác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. DNDA có thể mua Bảo hiểm trong quá trình vận hành, khai thác bằng chi phí của mình cho Công trình Dự án từ một công ty bảo hiểm được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp DNDA mua Bảo hiểm, DNDA có nghĩa vụ thông báo cho CQCTQ về loại Bảo hiểm và phạm vi Bảo hiểm đã mua, đồng thời cung cấp CQCTQ một bản sao có chứng thực của hợp đồng Bảo hiểm đó;
b) Các nội dung khác.

	[bookmark: _Toc98139653]ĐKCT 58.2
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quy định tại Điều 28 và Điều 29 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với tính chất của Dự án.

	[bookmark: _Toc98139654]ĐKCT 59
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, tính chất đặc thù của từng công trình dự án trong từng lĩnh vực, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139655]ĐKCT 61
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, nội dung nghĩa vụ của DNDA tại Mục XV, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139656]ĐKCT 64
	Căn cứ quy định pháp luật lao động, pháp luật doanh nghiệp, và các pháp luật khác có liên quan kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này

	[bookmark: _Toc98139657]ĐKCT 65
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139658]ĐKCT 66
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung khoản này với nội dung như:
- Trường hợp Hợp đồng quy định đích danh DNDA thực hiện nghĩa vụ nhất định theo Hợp đồng này hoặc quy định pháp luật, Nhà đầu tư có trách nhiệm liên đới và thay thế DNDA tổ chức thực hiện các nghĩa vụ trong trường hợp DNDA không thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định tại Hợp đồng;
- Các nội dung khác.

	[bookmark: _Toc98139659]ĐKCT 67 
[bookmark: _Toc98139660]
	Các bên căn cứ quy định pháp luật hiện hành để hoàn thiện, bổ sung trong quá trình thương thảo hợp đồng dự án với các nội dung như:
- DNDA có nghĩa vụ báo cáo giám sát đánh giá Dự án đầu tư tháng, quý, 6 tháng và cả năm; tình hình kinh doanh, vận hành, bảo trì dự án, … định kỳ trong thời gian khai thác theo quy định pháp luật chuyên ngành;
- DNDA có nghĩa vụ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Dự án với CQCTQ theo quy định sau: [nội dung báo cáo phù hợp với quy định và yêu cầu của từng dự án như tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, công tác lựa chọn nhà thầu, huy động vốn, …]
- DNDA có nghĩa vụ báo cáo báo cáo đột xuất đối với các trường hợp như: Sự cố công trình, các công việc liên quan đến thanh tra, kiểm tra kiểm toán được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền,…
- Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật hoặc khi thấy cần thiết báo cáo với CQCTQ để đề nghị về nội dung nào đó liên quan đến Hợp đồng.

	[bookmark: _Toc98139661]ĐKCT 68.1 
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Bên mời thầu hoàn thiện khoản này với các nội dung như: 
(a) Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Nhà thầu xây dựng, vận hành khai thác lập và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của Nhà thầu xây dựng, vận hành khai thác;
(b) Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu xây dựng, vận hành khai thác để thực hiện quản lý an toàn lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng và vận hành khai thác Công trình;
(c) Có biện pháp xử lý khi phát hiện nhà thầu xây dựng, vận hành khai thác vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động. Yêu cầu nhà thầu xây dựng, vận hành khai thác khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công;
(d) Chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu xây dựng, vận hành khai thác xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; khai báo sự cố gây mất an toàn lao động; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư; tổ chức lập hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định pháp luật về an toàn lao động;
(e) DNDA hoàn toàn chịu trách nhiệm trường hợp xảy ra các sự cố lao động do DNDA, nhà thầu xây dựng, vận hành khai thác không thực hiện tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này và theo pháp luật một cách thích hợp;
(f) DNDA có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn lao động theo Hợp đồng này và quy định pháp luật theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung nếu có;
(g) Các quy định khác.

	[bookmark: _Toc98139662]ĐKCT 68.2 
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bên mời thầu hoàn thiện khoản này với các nội dung như: 
(a) Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;
(b) Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
(c) Giám sát thường xuyên, định kỳ quan trắc môi trường và tổng hợp, đánh giá, lập báo cáo về việc tuân thủ các nội dung bảo vệ môi trường của Dự án gửi Cơ quan ký kết hợp đồng biết, giám sát; bảo đảm tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường của Dự án theo quy định pháp luật;
(d) Tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng xây lắp, xử phạt khi Nhà thầu không thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường;
(e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình và Nhà thầu thi công gây ra làm ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Hoàn nguyên môi trường, thanh thải lòng biển, sông, kênh, rạch, ao, hồ sau khi hoàn thành thi công xây dựng;
(f) Các nội dung khác (nếu có).

	[bookmark: _Toc98139663]ĐKCT 69.1 
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139664]ĐKCT 70.1
	Căn cứ quy định tại Điều 35 của Nghị định 35/2021/NĐ-CP và pháp luật liên quan, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung về giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	[bookmark: _Toc98139665]ĐKCT 70.2

	Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật PPP và pháp luật liên quan, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung về thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	[bookmark: _Toc98139666]ĐKCT 70.3 
	Căn cứ quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 45 Luật PPP và pháp luật liên quan, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung về các trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	[bookmark: _Toc98139667]ĐKCT 71.1
	Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật PPP và pháp luật hiện hành, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung về trách nhiệm của NĐT, DNDA đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

	[bookmark: _Toc98139668]ĐKCT 72.1
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, đặc thù của dự án, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu liệt kê các trường hợp vi phạm của DNDA theo nguyên tắc: “Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc không đúng nội dung của nghĩa vụ” và bao gồm trường hợp không thực hiện đúng cam kết về việc sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước

	[bookmark: _Toc98139669]ĐKCT 72.2
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, đặc thù của dự án, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu liệt kê các trường hợp vi phạm của Cơ quan ký kết hợp đồng theo nguyên tắc: “Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc không đúng nội dung của nghĩa vụ”.

	[bookmark: _Toc98139670]ĐKCT 72.3
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quy định tại khoản 2 Điều 423 Bộ luật Dân sự, kết quả thương thảo hợp đồng, tính chất của dự án, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này. 

	[bookmark: _Toc98139671]ĐKCT 73.1
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, các nội dung vi phạm của Các Bên tại Điều 72 Hợp đồng này và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139672]ĐKCT 73.2
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, các nội dung vi phạm của DNDA tại ĐKCT 72.1 Hợp đồng này và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139673]ĐKCT 73.3
	Căn cứ` quy định pháp luật hiện hành, các nội dung vi phạm của Các Bên tại Điều 72 Hợp đồng này và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139674]ĐKCT 78.2
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139675]ĐKCT 80
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quy định tại Điều 6 Nghị định 28/2021/NĐ-CP, Phương án tài chính và kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139676]ĐKCT 87
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quy định tại Điều 18 Luật PPP, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này với các nội dung như: 
87.1. Cơ quan ký kết hợp đồng chỉ đạo Đơn vị chuẩn bị dự án lập Báo cáo NCTKT điều chỉnh làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;
87.2. Nhà đầu tư, DNDA có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan ký kết hợp đồng, Đơn vị chuẩn bị dự án trong quá trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
87.3. Các nội dung khác theo kết quả thương thảo.

	[bookmark: _Toc98139677]ĐKCT 88
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quy định khoản 1 Điều 420 Bộ luật Dân sự, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139678]ĐKCT 89
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 420 Bộ luật Dân sự, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139679]ĐKCT 90
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, quy định tại khoản 4 Điều 420 Bộ luật Dân sự, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139680]ĐKCT 91
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nội dung quy định tại Điều 88, Điều 89 và Điều 90 Hợp đồng này, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139681]ĐKCT 92.1
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này với các nội dung như: 
a) Ảnh hưởng do chiến tranh, hành động khủng bố, phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ;
b) Ảnh hưởng phát sinh do bạo loạn, hành động của các thế lực thù địch;
c) Ảnh hưởng do các thiên tai theo quy định pháp luật về phòng chống thiên tai;
d) Các trường hợp khác.

	[bookmark: _Toc98139682]ĐKCT 93
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với các trường hợp xẩy ra Sự kiện bất khả kháng được nêu tại Điều 92 Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139683]ĐKCT 94
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139684]ĐKCT 95
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139685]ĐKCT 96
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139686]ĐKCT 97.1
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139687]ĐKCT 98
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139688]ĐKCT 100
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139689]ĐKCT 101
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139690]ĐKCT 103.4
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung cách thức xử lý, công thức xác định mức chi phí xử lý đối với từng trường hợp phù hợp với tính chất của dự án.

	[bookmark: _Toc98139691]ĐKCT 104
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với tính chất của dự án.

	[bookmark: _Toc98139692]ĐKCT 105
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với tính chất của dự án và các nội dung đã quy định tại Điều 104 Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139693]ĐKCT 106
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều 81 Nghị định 35/2021/NĐ-CP, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với tính chất của dự án và các nội dung đã quy định tại Điều 104 và Điều 105 Hợp đồng này.

	[bookmark: _Toc98139694]ĐKCT 107
	Căn cứ quy định tại Điều 55 của Luật PPP, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này với nội dung gồm:
107.1. Hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng, các văn bản có liên quan khác được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam;
107.2. Đối với những vấn đề pháp luật Việt Nam không quy định được điều chỉnh bởi …. [ghi rõ pháp luật áp dụng đảm bảo không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam]. (nếu có)

	[bookmark: _Toc98139695]ĐKCT 108
	Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này phù hợp với khoản 107.2 của ĐKCT 107 Hợp đồng này đảm bảo không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

	[bookmark: _Toc98139696]ĐKCT 111.2
	Căn cứ khoản 2 Điều 68 Luật PPP, Bên mời thầu ghi rõ thời gian thực hiện.

	[bookmark: _Toc98139697]ĐKCT 112
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nội dung quy định tại Điều 110 và Điều 111 Hợp đồng này, Bên mời thầu hoàn thiện nội dung này.

	[bookmark: _Toc98139698]ĐKCT 113
	Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kết quả thương thảo hợp đồng, Bên mời thầu hoàn thiện Điều này đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án với các nội dung như: Ủy quyền, thứ tự ưu tiên trong hợp đồng, quy định về bảo mật; quan hệ truyền thông; thông báo giữa các bên, …


[bookmark: _Toc74149278][bookmark: _Toc74149337][bookmark: _Toc74128842][bookmark: _Toc74129471][bookmark: _Toc74130100][bookmark: _Toc74148729][bookmark: _Toc74149381]


	PHẦN IV. PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG




[bookmark: _GoBack]Căn cứ quy định pháp luật, tính chất của dự án và kết quả thương thảo hợp đồng, nếu cần thiết Bên mời thầu hoàn thiện nội dung các Phụ lục Hợp đồng như: Mặt bằng, bảo hiểm, thông tin về doanh nghiệp dự án, phương án tài chính, danh sách các văn bản chấp thuận phê duyệt, bảo đảm thực hiện hợp đồng và các bảo đảm khác, chức năng của Cơ quan được ủy quyền, yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, yêu cầu về kỹ thuật thi công, yêu cầu về vận hành, bảo trì, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, ...Ghi chú:
(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp Bảo đảm chuyển giao công trình dự án bàn giao lại là thư bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.
 (2) Địa chỉ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

Phụ lục 7.  CHỨC NĂNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban QLDA thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thi hành luậtvà các nhiệm vụ được CQCTQ giao và các quy định khác thay thế khác nếu có trong giai đoạn triển khai đầu tư xây dựng công trình dự án và quyết toán hoàn thành dự án. Một số chức năng cụ thể như sau:
Đối với công tác Lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện Dự án
Đối với công tác thiết kế và dự toán xây dựng công trình
Đối với công tác GPMB
Đối với công tác quản lý nguồn vốn của dự án
Đối với công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình:
Đối với công tác nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng: 
Đối với công tác quản lý tiến độ dự án: 
Đối với công tác lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng:
Đối với công tác bảo hành công trình:
Đối với công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng
Đối với công tác báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư, công khai tài chính



[bookmark: _Toc89460439][bookmark: _Toc89479263][bookmark: _Toc89519598][bookmark: _Toc89520369][bookmark: _Ref39496063][bookmark: _Toc39512147][bookmark: _Toc43120346][bookmark: _Toc71096614]Phụ lục 8. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ

QUY ĐỊNH CHUNG
Phạm vi 
Căn cứ các quy định hiện hành tại thời điểm mời thầu nhà đầu tư, phạm vi công việc của Nhà đầu tư và cấp dự án để đưa ra phạm vi mà DNDA phải thực hiện với bước thiết kế, xây dựng và vận hành Dự án. 
Trách nhiệm chung của DNDA 
Căn cứ các quy định hiện hành tại thời điểm mời thầu nhà đầu tư để quy định trách nhiệm của DNDA trong việc thiết kế, thi công, nghiệm thu, vận hành và thử nghiệm Công trình.
Các nghĩa vụ khác
Tất cả các công việc liên quan đến Công trình phải được ghi chép đầy đủ và được thực hiện một cách an toàn.
Tiêu chuẩn kỹ thuật
DNDA phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuận áp dụng cho Dự án được duyệt.
Nếu DNDA áp dụng một tiêu chuẩn cụ thể thì phải chứng minh rằng đó là tiêu chuẩn mới nhất và được CQCTQ chấp thuận trước khi áp dụng. Khung tiêu chuẩn của dự án chỉ nêu tên tiêu chuẩn được chấp nhận nhưng năm ban hành cần được cập nhật khi có phiên bản mới.
TÓM TẮT NỘI DUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Hồ sơ liên quan đến Thiết kế kỹ thuật gồm có các phần sau:
Đề cương khảo sát thiết kế kỹ thuật
Hồ sơ khảo sát điều tra địa hình, địa chất thủy văn, v.v.
Hồ sơ tính toán kết cấu và các hạng mục khác
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật
Các Bản vẽ thiết kế kỹ thuật.
Các chỉ dẫn kỹ thuật
Hồ sơ ĐTM
Các văn bản phê duyệt của Bộ GTVT và các cơ quan liên quan.
Bản vẽ Thiết kế Kỹ thuật
Các bản vẽ Thiết kế kỹ thuật phải được CQCTQ phê duyệt. 
CÁC HƯỚNG DẪN VÀ CÁC KẾ HOẠCH
Trong Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, các hồ sơ sau đây phải được DNDA soạn thảo và đệ trình.
Hệ thống quản lý chất lượng: 
Kế hoạch vận chuyển 
Phương pháp lập bản vẽ hoàn công, hướng dẫn bảo trì và vận hành
Chương trình thử nghiệm 
THỦ TỤC THIẾT KẾ VÀ CHỨNG NHẬN
Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 
Lịch biểu nộp thiết kế
Đề xuất điều chỉnh thiết kế
Giao nộp Thiết kế cuối cùng
Điều chỉnh thiết kế xây dựng



Phụ lục 9. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT THI CÔNG

Phạm vi
Phụ lục này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật về thi công sẽ được DNDA tuân thủ khi công xây dựng dự án.
Trong quá trình thực hiện dự án sẽ dựa trên kỹ thuật thi công và có thể yêu cầu một số sửa đổi theo thực tế thi công. Nếu có những sửa đổi như vậy, cần phải có sự đồng ý của CQCTQ để sửa đổi thông tin trong phụ lục này.
Công việc được thực hiện bởi DNDA trong phạm vi công việc tuân thủ các điều sau:
Công việc liên quan đến kỹ thuật thi công sẽ bắt đầu ngay sau khi khởi công Dự án;
DNDA sẽ nộp như một phần của hồ sơ Hệ thống quản lý dự án, Hệ thống quản lý chất lượng để giám sát công việc.
Trách nhiệm khi tham gia dự án
DNDA và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm về thi công theo Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, Yêu cầu kỹ thuật về thi công của dự án. CQCTQ chịu trách nhiệm hướng dẫn DNDA theo các chức năng của CQCTQ để đáp ứng các Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế và Yêu cầu kỹ thuật về thi công của dự án.
Nội dung yêu cầu kỹ thuật về thi công
Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công
[bookmark: _Toc50735008][bookmark: _Toc51226088]Kỹ thuật thi công
+ Tiến độ thi công
+ Biện pháp thi công tổng thể các hạng mục
+ Biện pháp thi công chi tiết.



Phụ lục 10. YÊU CẦU VỀ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ
[bookmark: _Hlk39468165]
CHƯƠNG 1 - QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ
Quy trình vận hành và bảo trì sẽ được lập trên cơ sở quy định hiện hành và hợp đồng về vận hành và bảo trì. Nội dung của Quy trình vận hành và bảo trì dự kiến sẽ gồm các nội dung như sau:
I.  Phần chung
Phạm vi 
Đối tượng áp dụng
II. Nội dung quy trình vận hành và bảo trì
[bookmark: _Toc49775676][bookmark: _Toc50735015][bookmark: _Toc51226095][bookmark: _Toc89460442][bookmark: _Toc89479266][bookmark: _Toc89519854][bookmark: _Toc89520372]Kế hoạch và Phương án quản lý, vận hành, tổng thể dự án
Kế hoạch tổng thể dự án bao gồm giám sát và báo cáo
Kế hoạch chi tiết để giám sát dự án và cung cấp các thông tin, dữ liệu thống kê chính để quản lý dự án
[bookmark: bookmark1773][bookmark: _Toc89460443][bookmark: _Toc89479267][bookmark: _Toc89519855][bookmark: _Toc89520373][bookmark: _Toc49775677][bookmark: _Toc50735016][bookmark: _Toc51226096]Kế hoạch và phương án quản lý, vận hành các hạng mục có tính chất đặc thù và yêu cầu kỹ thuật cao 
Nhân sự quản lý chủ chốt chịu trách nhiệm quản lý vận hành hệ		
Lịch trình và kế hoạch để quản lý, vận hành và bảo trì các hạng mục có tính chất đặc thù và yêu cầu kỹ thuật cao      
Kế hoạch thiết lập và duy trì mức độ tin cậy và an toàn cao của các hạng mục có tính chất đặc thù và yêu cầu kỹ thuật cao 
Kế hoạch thuê đơn vị quản lý vận hành có kinh nghiệm hoặc kế hoạch đào tạo nhân sự chủ chốt quản lý các hạng mục này
[bookmark: _Toc49775678][bookmark: _Toc50735017][bookmark: _Toc51226097][bookmark: _Toc89460444][bookmark: _Toc89479268][bookmark: _Toc89519856][bookmark: _Toc89520374]Kế hoạch và phương án bảo trì, bảo dưỡng tổng thể, bảo dưỡng hàng năm
Xây dựng chiến lược bảo trì, bảo dưỡng tổng thể
Chi tiết kế hoạch của Nhà đầu tư về việc giám sát Dự án và cung cấp các thông tin và số liệu dự án chính nhằm quản lý dự án 
Kế hoạch giám sát cơ sở hạ tầng và tiến hành khắc phục hậu quả
Phương tiện và thiết bị cần thiết cho chương trình bảo dưỡng
Tiến độ và kế hoạch quét dọn, làm sạch bề mặt cho công trình 
Tiến độ và kế hoạch làm đẹp cảnh quan xung quanh
Kế hoạch đảm bảo ổn định vận hành của tất cả hệ thống thông tin tín hiệu 
Kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống chiếu sáng cho Dự án vận hành đáng tin cậy, đáp ứng yêu cầu đã đề ra
Kế hoạch của Nhà đầu tư đối với việc bảo trì hệ thống 
[bookmark: _Toc49775679][bookmark: _Toc50735018][bookmark: _Toc51226098][bookmark: _Toc89460445][bookmark: _Toc89479269][bookmark: _Toc89519857][bookmark: _Toc89520375]Kế hoạch bảo dưỡng hàng năm
Quy trình xác định, lập tiến độ và thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ
Danh sách các công việc bảo dưỡng dự định thực hiện trong suốt vòng đời dự án
Quá trình thông tin liên lạc với CQCTQ về kế hoạch bảo dưỡng định kỳ
[bookmark: _Toc49775680][bookmark: _Toc50735019][bookmark: _Toc51226099][bookmark: _Toc89460446][bookmark: _Toc89479270][bookmark: _Toc89519858][bookmark: _Toc89520376]Kế hoạch sửa chữa vừa và sửa chữa lớn
Quá trình xác định nội dung, lập tiến độ và thực hiện các công việc sửa chữa vừa và sửa chữa lớn 
Danh sách các công việc sửa chữa dự kiến sẽ thực hiện trong suốt vòng đời dự án
Quá trình thông tin liên lạc với CQCTQ về kế hoạch sửa chữa lớn
[bookmark: _Toc50735020][bookmark: _Toc51226100][bookmark: _Toc89460447][bookmark: _Toc89479271][bookmark: _Toc89519859][bookmark: _Toc89520377]Kế hoạch và phương án ứng phó khẩn cấp
Quy trình huy động nhân sự trong trường hợp khẩn cấp
Công tác cứu hộ giao thông
Tổ chức công tác cứu hộ
Nguyên tắc quản lý, tổ chức thực hiện cứu hộ
Phương án tổ chức
Trình tự tổ chức thực hiện cứu hộ 
Các chiến lược truyền thông
Quy trình thủ tục hành chính nhằm thu hồi chi phí phát sinh từ tai nạn mà bên có trách nhiệm phải trả
Chiến lược tập huấn và quản lý việc loại bỏ các mảnh vụn và các phương tiện bị bỏ lại.
Chiến lược tập huấn và quản lý.
Việc loại bỏ các mảnh vụn và các phương tiện bị bỏ lại.
CHƯƠNG 2 - QUẢN LÝ VÀ CHẾ TÀI CHO CÔNG TÁC VẬN HÀNH, BẢO TRÌ
Giới thiệu và định nghĩa
[bookmark: _Toc43120362]Giới thiệu
[bookmark: _Toc43120363]Định nghĩa
Quy định chung
[bookmark: _Toc43120365]Tóm tắt các điều khoản Hợp đồng BOT về Vận hành và Bảo trì
[bookmark: _Toc39661315][bookmark: _Toc43120366]Tóm tắt các yêu cầu vận hành 
[bookmark: _Toc43120367]Kế hoạch và thống kê
[bookmark: _Toc39661338][bookmark: _Toc43120387]Tình thế khẩn cấp
Yêu cầu vận hành và bảo trì
[bookmark: _Toc39661343][bookmark: _Toc43120389]Phạm vi dịch vụ
[bookmark: _Toc39661344][bookmark: _Toc43120390]Bảo dưỡng thường xuyên
[bookmark: _Toc39661348][bookmark: _Toc43120391]Sửa chữa định kỳ
[bookmark: _Toc39661349][bookmark: _Toc43120392]Trung tâm kiểm soát và Hệ thống điều hành 
[bookmark: _Toc39470282][bookmark: _Toc39661353][bookmark: _Toc43120393][bookmark: _Toc43831459][bookmark: _Hlk40112188]Chấm điểm và xử phạt công tác bảo dưỡng thường xuyên
[bookmark: _Toc39661354][bookmark: _Toc43120394]Giới thiệu chung
[bookmark: _Toc39661355][bookmark: _Toc43120395]Danh sách kiểm tra của công tác bảo dưỡng thường xuyên
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc39661356][bookmark: _Toc43120401]Giám sát, nghiệm thu, đánh giá, xử phạt đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên
[bookmark: _Toc39661361][bookmark: _Toc43120421][bookmark: _Toc43831460]Chấm điểm và xử phạt công tác sửa chữa định kỳ
[bookmark: _Toc43120422]Công tác sửa chữa định kỳ 
[bookmark: _Toc43120423]Sửa chữa định kỳ 
[bookmark: _Toc39470283][bookmark: _Toc39661362][bookmark: _Toc43120424][bookmark: _Toc43831461]Quản lý chấy lượng, xã hội và môi trường
[bookmark: _Toc43120425]Quản lý chất lượng
[bookmark: _Toc39470284][bookmark: _Toc39661363][bookmark: _Toc43120426]Quan lý về xã hội và môi trường 
[bookmark: _Toc39470285][bookmark: _Toc39661364][bookmark: _Toc43120427][bookmark: _Toc43831462]Yêu cầu hệ thống quản lý thực hiện 
[bookmark: _Toc43120428]Dịch vụ vận hành
[bookmark: _Toc39661367][bookmark: _Toc43120429]Dịch vụ bảo trì
[bookmark: _Toc39470287][bookmark: _Toc39661375][bookmark: _Toc43120434][bookmark: _Toc43831464]Chất lượng quản lý dịch vụ và xử lý vi phạm
[bookmark: _Toc39661376][bookmark: _Toc43120435]Lưu trữ và báo cáo 
[bookmark: _Toc39470288][bookmark: _Toc39661377][bookmark: _Toc43120436][bookmark: _Toc43831465]Thông báo cảnh báo và giám sát tăng cường
Báo cáo giám sát
Cập nhật quy trình vận hành và bảo trì

